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MỞ ĐẦU 

Dự án “Khai thác phần lò giếng mỏ than Khe Tam – Công ty than Dương Huy - TKV” 

đã được cấp phép hoạt động với công suất thiết kế 2,5 triệu tấn/năm. Năm 2010, Công ty 

than Dương Huy – TKV hoàn thành đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành trạm xử lý nước 

thải tại mặt bằng +38 với công suất thiết kế 1.100 m3/giờ để xử lý các nguồn phát sinh nước 

thải trong quá trình khai thác tại cửa lò cửa lò +38.I và cửa lò +40 mỏ than Khe Tam. Tuy 

nhiên, trong quá trình sử dụng, công suất xử lý thực tế của trạm chỉ đạt 54% công suất thiết 

kế tương đương 600 m3/giờ . Trạm thường xuyên bị quá tải vào những đợt cao điểm thoát 

nước khi các hầm bơm chạy hết công suất. Do đó một lượng lớn nước thải không kịp xử lý 

xả ra ngoài môi trường 

Vì vậy, để xử lý toàn bộ lượng nước thải phát sinh tại khu mỏ than Dương Huy và đáp 
ứng yêu cầu xả thải theo quy định về bảo vệ môi trường và bảo vệ tài nguyên nước, góp 

phần đảm bảo cho sự phát triển ổn định, bền vững của khu vực; theo sự chỉ đạo của Tập 
đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV), năm 2014 Công ty TNHH 1TV Môi trường – 

TKV tiến hành đầu tư Dự án “Mở rộng nâng công suất trạm xử lý nước thải mỏ than Dương 
Huy” với công suất xử lý 600 m3/giờ được xây dựng tại khu B (gọi là module số 1) và đã 

được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại 
Quyết định số 244/QĐ-BTNMT ngày 03/02/2015. Chất lượng nước sau xử lý đạt loại A 

theo QCVN 40:2011/BTNMT, nước sau xử lý được thải vào suối Lép Mỹ. 

Năm 2017, nhằm đồng bộ và nâng cao chất lượng nước thải sau xử lý của Trạm XLNT 

thống nhất đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột A) và đáp ứng nhu cầu xử lý nước thải thực tế 
phát sinh, Công ty TNHH 1TV Môi trường – TKV đã đầu tư xây dựng thêm module số 02 

xử lý nước thải mới có công suất 600 m3/giờ tại khu B được xây dựng cạnh module số 01 
(nâng tổng công suất của Trạm XLNT lên 1.200 m3/giờ tương đương 28.800 m3/ngày đêm) 

đồng thời cải tạo lại hệ thống bể xử lý nước thải hiện có của khu A thành bể chứa nước đầu 
vào (hay bể điều lượng) và lưu giữ nước thải trong trường hợp gặp sự cố. Dự án “Cải tạo 

nâng công suất trạm xử lý nước cửa lò +40 và +38.I Công ty than Dương Huy” đã được Bộ 
Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định 

số 1393/QĐ-BTNMT ngày 07/6/2017. Chất lượng nước sau xử lý của 02 module đều đạt 
loại A theo QCVN 40:2011/BTNMT, nước sau xử lý được thải vào suối Lép Mỹ. 

Theo quy định tại số thứ tự 46, cột 4, phụ lục II kèm theo Nghị định số 18/2015/NĐ-
CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ, Dự án Trạm xử lý nước thải cửa lò +38.I và cửa lò +40 

mỏ than Khe Tam - Công ty than Dương Huy không thuộc đối tượng phải báo cáo kết quả 
thực hiện các công trình bảo vệ môi trường. 

Ngoài ra, trạm XLNT đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép xả nước 
thải vào nguồn nước số 2031/GP-BTNMT ngày 12/8/2015, thời hạn 10 năm với lưu lượng 

xả nước thải tối đa 28.800 m3/ngày đêm, tên gọi mới là: Trạm xử lý nước thải cửa lò +38.I 
và cửa lò +40 mỏ than Khe Tam - Công ty than Dương Huy có địa chỉ tại xã Dương Huy, 
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thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh (Địa chỉ sau ngày 01/7/2025 là: Phường Mông 
Dương, tỉnh Quảng Ninh). Trạm được xây dựng trên phần đất có diện tích 3.156 m2 thuộc 

quy hoạch của Dự án Khai thác phần lò giếng mỏ than Khe Tam – Công ty than Dương Huy 
– TKV có tổng diện tích sử dụng đất khoảng 133,85 ha (theo Quyết định số 5167/QĐ-UBND 

ngày 29/12/2023 của UBND thành phố Cẩm Phả phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ 
lệ 1/500 mặt bằng sân công nghiệp và bãi đổ thải Dự án đầu tư khai thác phần lò giếng, mỏ 

than Khe Tam của Công ty than Dương Huy – TKV tại xã Dương Huy, thành phố Cẩm Phả). 
Hiện tại, giấy phép xả thải của cơ sở sắp hết hạn, Công ty TNHH MTV Môi trường - TKV 

tiến hành lập hồ sơ môi trường cho cơ sở trình cơ quan có chức năng thẩm định và cấp phép 
để đảm bảo thực hiện theo đúng Luật Bảo vệ môi trường, các quy định của nhà nước về môi 

trường. 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024, có hiệu lực thi hành từ 

ngày 01/01/2025, cơ sở thuộc loại hình công trình hạ tầng kỹ thuật có tiêu chí phân loại dự án 
nhóm C. Cơ sở có yếu tố nhạy cảm là: nước thải sau xử lý xả nước thải vào nguồn nước mặt 

được sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt căn cứ theo khoản 4 Điều 25 Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ sửa đổi bổ sung tại khoản 6 Điều 25 Nghị 

định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ: Nước thải sau xử lý xả ra suối Lép 
Mỹ sau đó thoát ra thượng nguồn sông Diễn Vọng. Căn cứ mục 3 Phụ lục IV (Nhóm II) Phụ 

lục ban hành kèm Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (Dự án nhóm B hoặc nhóm C 
có cấu phần xây dựng được phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công và 

không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh dịch vụ gây ô nhiễm môi trường và có yếu tố nhạy 
cảm về môi trường), dự án thuộc danh mục dự án đầu tư nhóm II có nguy cơ tác động xấu tới 

môi trường theo quy định tại khoản 4, Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường. 

Căn cứ khoản 2 Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 và khoản 4 Điều 5 

Nghị định 05/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 
ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, 

Cơ sở thuộc đối tượng phải lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trình Uỷ ban nhân 
dân tỉnh Quảng Ninh thẩm định phê duyệt. 

Mẫu báo cáo được trình bày theo Phụ lục X, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 
05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ (Mẫu báo cáo đề xuất cấp, cấp lại giấy 
phép môi trường của cơ sở đang hoạt động). 

- Phạm vi của báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường bao gồm: 

+ Đề xuất cấp giấy phép môi trường với Trạm xử lý nước thải Cửa lò +38.I và Cửa lò 

+40 Mỏ than Khe Tam - Công ty than Dương Huy với công suất 1.200 m3/giờ. 

+ Các công trình bảo vệ môi trường đã đầu tư xây dựng, lắp đặt:  

  01 Trạm xử lý nước thải công suất 1.200 m3/giờ (công suất tối đa: 28.800 m3/ngày đêm). 
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  01 Hệ thống quan trắc tự động, liên tục. 

- Thời hạn của Giấy phép: 03 tháng (kể từ ngày giấy phép này được ký ban hành đến 

hết ngày 28/11/2025), nhưng không vượt thời hạn hoạt động của dự án theo quy định của 
pháp luật và cơ quan có thẩm quyền cho phép.
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CHƯƠNG I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1. Tên chủ Cơ sở 

CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG - TKV 

- Địa chỉ trụ sở chính: Km4 đường Trần Phú, phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh). 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở:  

Ông Vũ Văn Hưng                                      Chức vụ: Giám đốc; 

- Điện thoại: (0203) 3862145    Fax: (0203) 3862041 

- Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 030076003546 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHHH Một thành viên mã số 
5700100425 do Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp 

đăng ký lần đầu ngày 06 tháng 07 năm 2009, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 05 tháng 10 

năm 2021. 

2. Tên Cơ sở 

TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỬA LÒ +38.I VÀ CỬA LÒ +40 MỎ THAN 

KHE TAM - CÔNG TY THAN DƯƠNG HUY 

- Địa điểm cơ sở: Phường Mông Dương, tỉnh Quảng Ninh).  

- Cơ quan cấp các loại giấy phép có liên quan đến môi trường của cơ sở: Ủy ban Nhân 
dân tỉnh Quảng Ninh. 

- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường: 

+ Quyết định số 244/QĐ-BTNMT ngày 03 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án 
“Mở rộng nâng công suất trạm xử lý nước thải mỏ than Dương Huy” tại Dương Huy, thành 

phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. 

+ Quyết định số 1393/QĐ-BTNMT ngày 07 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án 
“Cải tạo nâng công suất trạm xử lý nước cửa lò +40 và +38.I Công ty than Dương Huy” tại 

xã Dương Huy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. 

- Giấy phép môi trường thành phần:  

+ Giấy phép xả thải vào nguồn nước số: 3361/GP-BTNMT ngày 28 tháng 8 năm 
2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.  

+ Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, mã số QLCTNH: 22.000053.T (cấp 
lần 5) ngày 22 tháng 5 năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh. 

 

- Văn bản khác liên quan đến dự án:  
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+ Quyết định số 2600/QĐ-TKV ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Tập đoàn Công nghiệp 
Than – Khoáng sản Việt Nam về việc Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công 

trình: Mở rộng nâng công suất trạm xử lý nước thải mỏ than Dương Huy. 

+ Quyết định số 3027/QĐ-TKV ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Tập đoàn Công nghiệp 

Than – Khoáng sản Việt Nam về việc Phê duyệt Báo cáo KTKT và kế hoạch lựa chọn nhà 
thầu công trình: Cải tạo nâng cấp trạm XLNT cửa lò +40 và +38.I Công ty than Dương Huy. 

+ Quyết định số 435/QĐ-MT ngày 25/2/2025 của của Công ty TNHH 1TV môi trường 
TKV - Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc Phê duyệt Phương án 

và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Phương án: Sửa chữa trạm XLNT Cửa lò +40 và +38.I Công 
ty than Dương Huy. 

- Hồ sơ liên quan đến đất đai: 

+ Trạm được xây dựng trên phần đất có diện tích 3.156 m2 thuộc quy hoạch của Dự 

án Khai thác phần lò giếng mỏ than Khe Tam – Công ty than Dương Huy – TKV đã được 
UBND tỉnh Quảng Ninh cho thuê đất tại Quyết định số 3826/QĐ-UBND ngày 24/12/2024 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc điều chỉnh ranh giới, diện tích và gia hạn sử 
dụng đất cho Tập Đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam để phục vụ dự án Đầu 

tư khai thác phần lò giếng Mỏ than Khe Tam – Công ty than Dương Huy – TKV tại xã 
Dương Huy, thành phố Cẩm Phả, trong đó thời hạn sử dụng đất đến ngày 28/11/2025 (Thời 

gian thuê đất tuân thủ theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 2500/GP-BTNMT ngày 
28/11/2008 do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp).  

+ Diện tích, vị trí, ranh giới của trạm đã được Công ty than Dương Huy – TKV và 
Công ty Môi trường - TKV thống nhất tại Biên bản làm việc ngày 08/7/2025 (Công ty 

than Dương Huy – TKV đã được Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam ủy 
quyền ký các hồ sơ, thủ tục và văn bản liên quan đến việc thuê đất Mặt bằng sân công 

nghiệp và bãi đổ thải thuộc Dự án Khai thác phần lò giếng mỏ than Khe Tam – Công ty 
than Dương Huy – TKV theo Giấy ủy quyền số 101/UQ-TKV ngày 29/12/2023).  

+ Ngoài ra, để tiến hành thủ tục gia hạn thuê đất, Tập đoàn công nghiệp Than - 
Khoáng sản Việt Nam đã nộp hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản 

số 2500/GP-BTNMT ngày 28/11/2008 theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả Mã 
hồ sơ G10.19-250709-0014 ngày 09/7/2025 tại Bộ phận Một cửa - Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường. 

+ Ngày 2 tháng 6 năm 2025 Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam ủy 
quyền cho chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam - Công ty than 

Dương Huy - TKV gửi Ủy ban Nhân dân Tỉnh Quảng Ninh xin gia hạn thời gian sử dụng 
đất: Diện tích xin gia hạn là 1.013.548,2m2 (bao gồm cả diện tích đất xây dựng trạm xử 

lý nước thải cửa lò +38.I và cửa lò +40 mỏ than Khe Tam); Thời hạn thuê đất đến hết 
ngày 31/12/2026 
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- Quy mô của dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu 
tư công): Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024, có hiệu lực thi hành 

từ ngày 01/01/2025, cơ sở thuộc loại hình công trình hạ tầng kỹ thuật có tiêu chí phân loại 
dự án nhóm C. 

- Yếu tố nhạy cảm về môi trường: Cơ sở có xả nước thải vào nguồn nước mặt được 
sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt căn cứ theo khoản 4 Điều 25 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ sửa đổi bổ sung tại khoản 6 Điều 25 
Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ: Nước thải sau xử lý xả ra 

suối Lép Mỹ sau đó thoát ra thượng nguồn sông Diễn Vọng (Căn cứ theo Quyết định số 
4350/QĐ- UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ngày 26/12/2016 về việc phê 

duyệt Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010-2020, định hướng đến 
năm 2030: Đối với nước thải công nghiệp yêu cầu xử lý đạt giá trị C tại cột A của QCVN 

40:2025/BTNMT trước khi xả ra suối). 

- Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Xử lý nước thải. 

- Phân loại dự án đầu tư: Nhóm II (thuộc mục số 3 Phụ lục IV ban hành kèm theo 
Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung theo 

quy định tại mục 4 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 
06/01/2025 của Chính phủ). 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở: 

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở: 

Công ty TNHH 1 Thành viên Môi trường – TKV đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng 
Ninh phê duyệt giấy phép môi trường 3361/GPMT - UBND ngày 28 tháng 8 năm 2025 về 

cấp phép cho các hoạt động bảo vệ môi trường đối với cơ sở Trạm xử lý nước thải cửa lò 
+38.I và cửa lò +40 mỏ than Khe Tam - Công ty than Dương Huy tại phường Mông Dương 

tỉnh Quảng Ninh, trong đó công suất thiết kế của trạm xử lý nước thải được phê duyệt là 
1.200 m3/giờ (công suất tối đa: 28.800 m3/ngày đêm). Nước thải sau xử lý đạt Chất lượng 

nước thải trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ 
môi trường và đạt QCĐP 3:2020/QN - Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước thải công 

nghiệp tỉnh Quảng Ninh, cột A với Kq=0,9; Kf=0,8; KQN=0,85  

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở 

Trạm xử lý nước thải cửa lò +40 và +38.I mỏ than Khe Tam - Công ty than Dương 
Huy thu gom xử lý nước thải từ các nguồn: Nước thải phát sinh từ quá trình khai thác than 
từ cửa lò +38.I và cửa lò +40; Nước thải sinh hoạt từ khu vệ sinh được xử lý sơ bộ qua bể 

tự hoại của cơ sở; nước thải từ bể chứa bùn của trạm xử lý nước thải; Nước thải từ rửa tấm 
lắng lamenla, vệ sinh các bể xử lý và xả cặn, rửa các bồn hóa chất. 

Công nghệ xử lý: Dựa theo tính chất nước thải đầu vào chủ yếu chứa sắt, mangan, 
sunfat, độ màu, TSS, COD (Phiếu kết quả quan trắc nước thải đầu vào trong năm 2023-

2024 đính kèm Phụ lục báo cáo) vì vậy công nghệ của trạm xử lý nước thải theo phương 
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pháp cơ học, hóa lý. Quy trình công nghệ xử lý nước thải của Trạm xử lý nước thải cửa lò 
+40 và +38.I mỏ than Khe Tam - Công ty than Dương Huy được thể hiện dưới hình sau: 
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Hình 1. 1. Sơ đồ công nghệ Trạm xử lý nước thải cửa lò +38.I và cửa lò +40 mỏ than Khe Tam – Công ty than Dương Huy 
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Thuyết minh công nghệ: 

- Bể điều lượng: Nước thải đầu vào từ các nguồn phát sinh (nước thải phát sinh từ quá 

trình khai thác than từ cửa lò +38.I; nước thải phát sinh từ quá trình khai thác than từ cửa lò 
+40; nước thải từ bể chứa bùn; nước thải phát sinh từ quá trình vệ sinh công nghiệp và xả 

cặn các bồn pha hóa chất; nước thải sinh hoạt từ khu vệ sinh được xử lý sơ bộ qua bể tự 
hoại) được các đường ống và mương thu gom dẫn về bể điều lượng. Nước thải sẽ được tập 

trung, lưu chứa tạm thời tại đây để ổn định và điều hòa lưu lượng nguồn nước đầu vào của 
hệ thống. Bên cạnh đó, bể điều lượng còn có chức năng lắng sơ bộ các chất ô nhiễm có kích 

thước lớn, bùn sau lắng dưới đáy bể sẽ được máy gạt bùn gạt đưa về bể chứa bùn. Gạt bùn 
hoạt động theo theo động cơ di chuyển dọc theo bể từ đầu bể xuống cuối bể. Bên trên lắp 

động cơ chuyển động, phần dưới bể có hệ thống gạt bùn thiết kế với kích thước phù hợp 
với chiều rộng của bể đảm bảo gạt hoàn toàn bùn lắng về ngăn thu bùn. Máy gạt bùn giúp 

thu gom và đưa bùn về bể chứa bùn, tránh hiện tượng tích tụ gây tắc nghẽn hoặc giảm thể 
tích hiệu dụng của bể đồng thời giúp ổn định nồng độ chất rắn lơ lửng (SS) trong dòng nước, 

giảm tải cho các công trình phía sau. 

Nước thải sau bể điều lượng được bơm về cụm bể xử lý tiếp tục các công đoạn xử lý 

tiếp theo của trạm xử lý nước thải. 

Bảng 1. 1. Hệ thống thu gom các nguồn nước thải về Trạm xử lý lý nước thải cửa lò 

+38.I và cửa lò +40 mỏ than Khe Tam - Công ty than Dương Huy 

STT Nguồn nước thải Hệ thống dẫn Thông số kỹ thuật 

1 
Nước thải phát sinh từ quá trình khai 
thác than từ cửa lò +38.I 

Mương BTCT 

0,6 x 1 (m) 

2 
Nước thải phát sinh từ quá trình khai 

thác than từ cửa lò +40 
0,8 x 1 (m) 

3 Nước thải từ bể chứa bùn Ống PVC D200 

4 
Nước thải phát sinh từ quá trình vệ 
sinh công nghiệp và xả cặn các bồn 

pha hóa chất 

Ống PVC D90 

5 
Nước thải sinh hoạt từ khu vệ sinh 
được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 

Ống PVC D110 

- Cụm bể xử lý: Cụm bể xử lý của Trạm bao gồm các ngăn: ngăn trung hòa, ngăn keo 
tụ, ngăn giảm xung, ngăn tạo bông, ngăn lắng lamella. 

+ Ngăn trung hòa: Tại đây dung dịch sữa vôi Ca(OH)2, được bơm vào và hoà trộn với 

nước thải để trung hoà axit có trong nước thải, nâng độ pH đạt 8,5-9, đồng thời không khí 

từ máy thổi khí được sục vào ngăn trung hòa tạo điều kiện oxy hoá Fe, Mn và trợ giúp quá 

trình hòa trộn sữa vôi. 



Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Cơ sở: Trạm xử lý nước thải cửa lò +38.I và cửa lò +40 mỏ than 
Khe Tam - Công ty than Dương Huy 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH 1TV Môi trường - TKV         7 

 Vôi bột đóng trong bao hoặc dùng xe bồn chuyên dụng vận chuyển bằng ôtô 

bơm trực tiếp vào silo vôi. Vôi bột từ silo vôi được bơm vào thùng pha chế thành dung dịch 

sữa vôi nồng độ 5% - 10%. Dung dịch sữa vôi được bơm định lượng bơm từ thùng pha chế 

đến bể trung hoà. Thùng chứa dung dịch sữa vôi có dung tích khoảng 6000 L. Dung dịch 

sữa vôi được bơm định lượng bơm từ thùng pha chế đến bể trung hoà với định mức sử dụng 

0,05-0,073 kg/m3 nước thải cần xử lý. Tín hiệu phản hồi từ đầu đo pH tại cửa ra bể trung 

hoà sẽ điều chỉnh bơm định lượng cấp lượng dung dịch sữa vôi vừa đủ đảm bảo độ pH của 

nước sau trung hoà nằm trong giới hạn cho phép (pH = 8,5 – 9 tùy theo ngưỡng đặt; thông 

thường đặt pH = 8,5). 

H++ OH- = H2O  

Fe2+ + 2OH- = Fe(OH)2  

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O = 4Fe(OH)3  

Mn2+ + 2OH- = Mn(OH)2  

 Máy thổi khí được đặt trong nhà thiết bị hóa chất sẽ cấp không khí theo đường 

ống đến ngăn trung hòa để nhằm tăng khả năng oxy hóa Fe và Mn, đồng thời trợ giúp việc 

khuấy trộn đều sữa vôi với nước thải. Thổi không khí vào nước thải để tạo môi trường oxy 

hoá sắt có trong nước thải mỏ Fe  Fe3+ theo phản ứng: 

4Fe(OH)2 + O2 +2H2O = 4Fe(OH)3  

+ Ngăn keo tụ: Từ ngăn trung hòa nước tự chảy sang ngăn keo tụ. Tại ngăn keo tụ được 

chia thành 3 ngăn, các dung dịch keo tụ PAC, PAM được bơm lần lượt vào từng ngăn và 

hoà trộn với nước thải bằng máy khuấy, sau đó nước tự chảy vào ngăn giảm xung. 

 Chất trợ keo tụ PAC, PAM dạng bột được pha chế tại nhà thiết bị hóa chất 

thành dung dịch nồng độ 0,1%. Dung dịch trợ keo tụ được bơm định lượng bơm từ thùng 

pha chế đến ngăn keo tụ. Trước hết cho PAC vào để giảm độ nhớt, tăng khả năng hút giữa 

các hạt có kích thước nhỏ tạo thành các hạt có kích thước lớn hơn, sau đó cho tiếp PAM để 

tăng khả năng hội tụ của các hạt khi tiếp xúc với nhau tạo thành thể keo tụ lớn, tăng tốc độ 

lắng đọng. 

 Dung dịch trợ keo tụ được khuấy trộn đều với nước thải bằng máy khuấy lắp 

đặt tại ngăn keo tụ với tốc độ khuấy n = 60 vòng/phút có tác dụng phân lưu, phân lưu ngược 

dòng, trộn xoáy tăng tốc độ kết bông và lắng đọng. Sau đó nước thải tạo các bông cặn lơ 

lửng... tự chảy sang ngăn giảm xung. 

+ Ngăn giảm xung: Ngăn giảm xung có tác dụng làm giảm tốc độ dòng chảy đột ngột 

(giảm xung lực) để ổn định lưu lượng và tránh làm xáo trộn các quá trình keo tụ-tạo bông. 

+ Ngăn tạo bông: Nước thải sau đó tự chảy qua ngăn tạo bông, tại đây nước thải được 

khuấy với tốc độ chậm để tăng khả năng hội tụ của các hạt khi tiếp xúc với nhau tạo thành 

thể keo tụ lớn, tăng tốc độ lắng đọng. Nước thải sau tạo bông sẽ tự chảy qua ngăn lắng 

lamella. 
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+ Ngăn lắng lamella: Tại ngăn lắng lamella, cặn lơ lửng kết thành bông có kích thước 

lớn, trong quá trình di chuyển từ dưới lên va chạm vào các tấm nghiêng và lắng đọng xuống 

đáy. Tại đáy ngăn lắng tấm nghiêng lắp đặt các ống hút bùn. Bùn được bơm tự động thu dẫn 

vào bể chứa bùn. Nước thải sau khi loại bỏ sắt đã kết tủa và các chất rắn lơ lửng tại công 

đoạn lắng nhờ chất keo tụ và quá trình lắng tại bể lắng lamella được chảy sang bể nước sạch 

qua các máng tràn.  

Tùy thuộc vào chất lượng nước, trung bình 1 tuần/lần cơ sở sẽ tiến hành vệ sinh tấm 

lắng lamella để đảm bảo hiệu quả lắng. Để đảm bảo việc vận hành liên tục hệ thống xử lý, 

cán bộ phụ trách sẽ vệ sinh luân phiên tấm lắng tại từng module. Quy trình vệ sinh tấm lắng 

lamella được thực hiện như sau: 

• Bước 1: Rút nước tại bể lắng lamella 

• Bước 2: Dùng vòi xịt áp cao xịt nước từ trên xuống dọc theo tấm lắng. Nếu lượng 

bùn còn nhiều sẽ tháo tấm lắng lên vệ sinh bên ngoài bể; 

• Bước 4: Lắp đặt hệ thống tấm lắng vào vị trí cũ. 

• Bước 5: Tiến hành quy trình vận hành bình thường. 

- Bể nước sạch: Tại bể nước sạch bổ sung thêm dung dịch H2SO4 với định mực 0,0029 

lít/m3 để cân bằng lại pH có trong nước thải trước khi theo mương hở dẫn ra kênh quan trắc 

tự động sau đó xả ra suối Lép Mỹ. Nước thải sau xử lý được kiểm soát bằng hệ thống quan 

trắc tự động, liên tục đã được cơ sở đầu tư và lắp đặt tại vị trí kênh hở đầu ra, nước thải sau 

xử lý đạt QCVN 40:2025/BTNMT. Nước sau xử lý tại bể nước sạch được tái sử dụng một 

phần cho hoạt động pha hóa chất của trạm, vệ sinh công nghiệp, vệ sinh bể lắng lamella, 

phần còn lại xả vào suối Lép Mỹ theo Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 

3361/GPMT-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 28/8/2025. 
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Hình 1. 2. Một số hình ảnh các bể và vị trí điểm đấu nối nước thải sau xử lý ra suối 
Lép Mỹ của Trạm xử lý nước thải cửa lò +38.I và cửa lò +40 mỏ than Khe Tam – 

Công ty than Dương Huy 

Dưới đây là thông số kỹ thuật các thiết bị của Trạm xử lý nước thải: 

* Danh mục máy móc thiết bị: 

Bảng 1. 2. Danh mục máy móc, thiết bị của Trạm xử lý nước thải cửa lò +38.I và cửa 

lò +40 mỏ than Khe Tam – Công ty than Dương Huy 

TT Máy móc/thiết bị Thông số kỹ thuật ĐVT Số lượng 

A Danh mục máy móc thiết bị hiện có 

1 
Bơm cấp đầu vào 
(Bơm ly tâm trên 
cạn) 

Lưu lượng Q=600m3/h ,cột áp H=15,2 m 
,hút 5-7m ,Công suất động cơ : 37 kW, 
U=380/660 V, 50Hz. 

Cái 2 

2 
Đồng hồ đo lưu 
lượng nước thải 

Công suất danh nghĩa: 600m3/h. Cái 1 

3 
Phà lắp đặt bơm bùn 
trên cạn 

kích thước phà bơm :1500 x 2000 mm Cái 1 

4 
Động cơ khuấy trộn 
hóa chất 

Công suất:    P = 2,2 kW Điện áp:       U = 
380/660v; 50Hz 

Cái 2 

5 
Máy thổi khí trên 
cạn 

Lưu lượng: Q = 14- 15 m3/phút;  Cột áp: 
H = 4mH2O; Công suất: P = 15 kW; Điện 
áp: U = 380V ,50Hz,n:1450 vg/p. 

Cái 2 

6 
Đồng hồ đo và hiển 
thị tự động pH 

Máy đo PH tự động. Thiết bị đo pH HT 1 

7 
Bơm bùn ly tâm trên 
cạn 

Lưu lượng:    Q = 250m3/h,hút 5-7 m Cột 
áp:  H = 13m;H2O, Công suất: P = 15 kW  
Điện áp:        U = 380V/ 660v,50Hz tốc độ 
1450 vg/p. 

Bộ 2 

8 
Máy khuấy trộn 
chậm 

Công suất:P = 0,55 kW Điện áp: U = 
380V/ 660V,50Hz. 

Cái 2 

9 
Bơm định lượng sữa 
vôi chịu cặn đá của 
vôi bột 

Lưu lượng: Q = 0,5- 6m3/h; Cột áp: 
H=32mH2O Công suất: P = 1,5 kW 

Bộ 2 
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TT Máy móc/thiết bị Thông số kỹ thuật ĐVT Số lượng 

10 Bình chứa sữa vôi 
Kích thước D1500 ,H=2700 ,Dung tích 
V=4 m3 

Bộ 1 

11 Máy khuấy sữa vôi 
Công suất: P = 0,75kW Điện áp: U = 
380V/ 660V,50Hz. 

Bộ 1 

12 
Bơm định lượng 
PAM, PAC 

Lưu lượng: Q =  0.3- 3m3 Cột áp:          
H=37,5mH20 Công suất:P = 1,5 kW 

Cái 2 

13 
Bơm cấp nước sạch 
pha hóa chất 

Lưu lượng:    Q = 32,8 m3/h;Cột áp:  H = 
18mH2O;  Công suất: P = 2,2kW;Tốc độ 
2.900 vòng/phút 

Bộ 1 

14 
Hệ thống van điện 
hút bùn bể lắng 

- Bộ 24 

15 Bơm cấp đầu vào 

Dạng bơm ly tâm trục ngang Hãng SX: 
Euroflo - Singapo, Model: EU200 -32, 
Lưu lượng:Q=600m3/h; Cột áp: H 
=15mH2O; Công suất: P=37kW; Điện áp: 
U = 380/660V, Vật liệu: Thân bơm cánh 
bơm bằng gang, Trục bơm bằng thép 
không gỉ, đồng bộ cùng đường ống hút, 
đẩy, khớp nối mềm, van chặn, bu lông mặt 
bích và phụ kiện  đấu nối bơm. Sản xuất 
năm 2014- 2015 

Cái 2 

16 
Đồng hồ đo lưu 
lượng nước thải 

Hãng SX: VT Minox- Malaixia Model: 
VT Minox D300. Công suất danh nghĩa: 
600m3/h. DN300, Cấp chính xác: B. Sản 
xuất năm 2014- 2015 

Cái 1 

17 
Phà lắp đặt bơm bùn 
trên cạn 

Xuất xứ: AIE - Việt Nam Vật liệu: Phà 
bơm và mái che bơm bằng thép hình CT3; 
Đường ống D110, Phao đỡ đường ống, 
dây thừng nilon. Sản xuất năm 2014-2015 

Cái 1 

18 
Động cơ khuấy trộn 
hóa chất 

Xuất xứ: Sumitomo – Singapo Model: 
CNVM3 -6120-25 n= 58 vòng/phút  Công 
suất:    P = 2,2 kW Điện áp:       U = 
380/660v; Vật liệu: Đồng bộ cùng bộ trục, 
cánh khuấy trộn, gối đỡ trục khuấy v được 
chế tạo bằng thép không gỉ SUS304 chịu 
ăn mòn, Giá đỡ được chế tạo bằng thép. 
Động cơ làm việc ổn định liên tục 24/24h. 
Sản xuất năm 2014-2015 

Cái 2 

19 
Máy thổi khí trên 
cạn  

Hãng SX: Longtech – Taiwan Model: LT 
-080, Lưu lượng: Q = 5- 7 m3/h;  Cột áp: 
H = 5- 6mH2O; Công suất: P = 11 kW; 
Điện áp: U = 380V Dạng máy thổi khí đặt 
cạn, đồng bộ cùng hệ thống ống giảm 
thanh đầu hút, đầu đẩy cùng các phụ kiện 

Cái 2 



Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Cơ sở: Trạm xử lý nước thải cửa lò +38.I và cửa lò +40 mỏ than 
Khe Tam - Công ty than Dương Huy 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH 1TV Môi trường - TKV         12 

TT Máy móc/thiết bị Thông số kỹ thuật ĐVT Số lượng 

khác kèm theo,… Sản xuất năm 2014-
2015 

20 
Hệ thống phân phối 
khí bể trung hòa 

Hệ thống đường ống thép, uPVC cấp khí, 
ống PVC, quai nhê giữ ống, giá đỡ ống 
đồng bộ 

HT 1 

21 
Bơm bùn ly tâm trên 
cạn 

Dạng bơm ly tâm trục ngang, tự mồi Hãng 
SX: Ebara - Indonesia, Model: 150 SQPB 
5.15,Lưu lượng:    Q = 250m3/h, Cột áp:  
H = 15m;H2O, Công suất: P = 15 kW  
Điện áp:        U = 380V/ 660v,Thân bơm 
cánh bơm bằng gang, đồng bộ cùng đường 
ống hút, đẩy, khớp nối mềm, van chặn, bu 
lông mặt bích và phụ kiện  đấu nối bơm.  
Sản xuất năm 2014-2015, 

Bộ 2 

22 
Máy khuấy trộn 
chậm 

Hãng SX: Sumitomo - Singapo Model: 
CNHM3 -6115-87 Công suất:P = 0,55 kW 
Điện áp: U = 380V/ 660V Động cơ trộn 
chậm, có bánh răng, tốc độ 8,3 vòng/phút: 
kiểu ngang Đồng bộ cùng 01 bộ bánh răng 
tỉ số truyền i=1/2, bộ trục khuấy trộn bằng 
thép, cánh khuấy được chế tạo đồng bộ 
cùng thiết bị đảm bảo yêu cầu thiết kế làm 
việc ổn định, tốc độ trục khuấy 8,4 v/p Sản 
xuất năm 2014-2015 

Cái 2 

23 Van xả bùn tự động 

Kiểu van chìm Xuất xứ: Taiwan Model: 
DN100, PN8, 220V Kích thước: DN100, 
PN8; 220VAC. Bao gồm: Bích nối, van 
chặn, linh phụ kiện đồng bộ đi kèm, đảm 
bảo hệ thống van hoạt động tự động, an 
toàn ổn định. Sản xuất năm 2014-2015 
(hiện nay đang hoạt động theo chế độ 
đóng mở bằng tay) 

Cái 24 

24 
Bình pha chế vôi và 
chứa sữa vôi 

Hãng SX:  AIE- Việt Nam Dung tích bình 
pha chế sữa vôi: V=6m3; vật liệu bằng 
thép không rỉ, có phễu đáy bình, van xả 
cặn, đường ống xả cặn về bể bùn 

Bộ 1 

25 
Máy khuấy pha chế 
vôi 

Hãng SX: Sumitomo – Singapo Model:  
CNVM2 -6100-17 độ đầu ra n=85,3 
vòng/phút, Công suất: P = 1,5 kW Điện 
áp:U = 380V/ 660v 

Bộ 1 

26 Máy khuấy sữa vôi 

Hãng SX: Sumitomo – Singapo Model:  
CNVM1 -6090-17 độ đầu ra n=85,3 
vòng/phút Công suất: P = 0,75kW Điện 
áp: U = 380V/ 660V. 

Bộ 1 
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27 
Bơm định lượng 
PAM PAC 

Hãng SX: Ebara - Italia Model: CDXM/B 
120/20 Lưu lượng: Q =  0.3- 3m3 Cột áp:          
H=37,5mH2O; Công suất:P = 1,5 kW 
Điện áp: U = 3 pha/ 380/660V Buồng 
bơm: thép không gỉ SUS304 Dạng bơm 
phù hợp với tính chất hoạt động của dung 
dịch, đơn tầng cánh Trục bơm: thép không 
gỉ theo tiêu chuẩn SUS304 Máy bơm đi 
kèm: linh phụ kiện lắp đặt đồng bộ, đảm 
bảo làm việc 24/24h Sản xuất năm 2014-
2015 

Cái 2 

28 
Bình pha chế PAM, 
PAC: 

Dung tích bình chứa dung dịch PAM 
V=4m3 Dung tích bình chứa dung dịch 
PAM V=4m3 Hãng SX: AIE- Việt Nam 
Vật liệu chế tạo: Composite, bao gồm bệ 
đỡ, đường ống,van xả cặn Sản xuất năm 
2014-2015, mới 100%. 

Bộ 2 

29 
Máy khuấy pha chế 
PAM; PAC 

Hãng SX: Sumitomo Model: CNVM1 -
6090-17 Lưu lượng: n=85,3 vòng/phút 
Công suất:P = 0.75kW Điện áp:U = 
380/660V Vật liệu:  thép không gỉ 
SUS304 Đồng bộ cùng bộ trục, cánh 
khuấy trộn, gối đỡ trục khuấy Máy khuấy 
pha chế đi kèm: linh phụ kiện lắp đặt đồng 
bộ, đảm bảo làm việc 24/24h Sản xuất 
năm 2014-2015 

Cái 2 

30 Bơm cấp nước sạch 

Dạng bơm ly tâm trên cạn, đồng bộ cùng 
đường ống hút, đẩy, khớp nối mềm, van 
khóa, bu lông, mặt bích và phụ kiện đấu 
nối bơm. Hãng SX: Ebara - Italia Model: 
3D 32-160/2.2 Lưu lượng:    Q = 
20m3/h;Cột áp:  H = 26mH2O;  Công 
suất:P = 2,2kW; Điện áp:     U = 380/660V  
Sản xuất năm 2014-2015 

Bộ 1 

31 
Hệ thống tủ điện 
điều khiển 

Tủ điện , thiết bị đóng cắt bảo vệ , điều 
khiển dây 
- Vỏ tủ: Hệ thống quạt thông gió, đồng hồ 
hiển thị điện áp, nút điều khiển, đèn 
báo,khóa chuyển mạch, vách ngăn bảo vệ 
an toàn điện đi kèm cùng linh phụ kiện 
đồng bộ. 
Hãng SX: Việt Nam 
- Hệ thống đóng cắt điều khiển thiết bị 
động cơ điện: Automat, khởi động mềm, 
KĐT, thiết bị rơ le bảo vệ, thanh cài lắp 

HT 1 
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đặt thiết bị, cùng linh phụ kiện đồng bộ đi 
kèm. Hãng SX: LS- Việt Nam 
-Hệ thống điều khiển Scada, PLC kết nối 
đồng bộ cùng hệ thống. Điều khiển tự 
động và bán tự động dây truyền. Hãng SX: 
Siemens, Sản xuất năm 2014-2015 

32 

Hệ thống cáp toàn bộ 
thiết bị trong trạm xử 
lý - Cáp điện động 
lực của toàn bộ hệ 
thống 

Cu/XLPE/DSTA/PVC - 1kV: 3x35-
1x25mm2; Cu/XLPE/DSTA/PVC-
1kV:3x16+1x10mm2; 3x4+1x2,5mm2…  
Hãng SX: LS- Việt Nam Cáp điện điều 
khiển của toàn bộ hệ thống Hãng SX: LS- 
Việt Nam Máng cáp cùng phụ kiện đấu 
nối các thiết bị điện đảm bảo an toàn Hãng 
SX: Việt Nam Sản xuất năm 2014-2015 

HT 1 

33 
Hệ thống tiếp địa cục 
bộ và mái che thiết bị 

Cọc tiếp địa được chế tạo bằng thép hình, 
dây tiếp địa bằng thép tròn  Hãng SX: Việt 
Nam Hệ thống mái che thiết bị bằng thép 
hình L63x63x7; L50x50x5;thép ống D76; 
tôn 2-5ly Hãng SX:  Việt Nam Sản xuất 
năm 2014-2015 

HT 1 

34 Bơm hút chân không CK 30-510, P = 3KW, Q = 30 m3/giờ Bộ 1 

35 Bơm định lượng vôi 
Bơm LT 9 – 25, P = 1,5 kW; Q = 9 m3/giờ; 
H = 25m, n = 1.400V/P 

Bộ 1 

36 
Đồng hồ đo lưu 
lượng nước bơm cấp 
bể +38.I 

Loại điện tử LD200, 1,6Mpa Bộ 1 

37 
Bơm cấp bể đầu vào 
+38.I 

Model: EU150-26 Hãng sản xuất: 
EUROFLO - SINGAPORE  Lưu lượng: Q 
= 250m3/h, H =14 m H2O  Công suất P= 
15 kW Điện áp: 380/660V/50 Hz. Cấp 
cách điện IP 55, Class F. Tốc độ bơm và 
động cơ: 1450 Vòng/phút Khả năng hút: 
5-7 m Sản xuất năm 2015 

Cái 1 

38 Bơm định lượng vôi Công suất: 2,2kW, 3P/380V Cái 2 
39 Hệ thống silo vôi - HT 1 

40 
Động cơ khuấy hóa 
chất vào nước thải 

Động cơ 3 pha công suất 4,5kW-
220/380V, n=1445 vòng/phút loại trục 
đứng có hộp giảm tốc, Trục D=32 dài 
0,8m, nước sản xuất: Mô tơ Nhật (Tokyo), 
cánh VN 

Bé 1 

41 
Hệ thống pha dung 
dịch keo tụ PAC,  
PAM 

Mô tơ 3 pha công suất 2,2kW-220/380V 
có hộp giảm tốc; L trục khuấy = 1,136m, 
L cánh khuấy = 0,3m, D trục = 32mm; 
Bồn Inox 2m3 chịu hóa chất đồng bộ van, 

Bé 2 
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bích liên kết. Trục, cánh bằng Inox; Nước 
sản xuất; Mô tơ Nhật (Nhật Toshiba); Bồn 
+ Cánh khuấy VN. 

42 Tñ ®iÖn 
Tủ sơn tĩnh điện cùng các phụ kiện đi 
kèm: 1200x1400x400 

Tñ 1 

43 C©n ®Üa Loại 0,1- 10kg C¸i 1 
44 Động cơ khuấy Công suất 0,75kW, N=25 vòng/phút Bé  2 

45 B¬m bïn bÓ l¾ng 
Loại ly tâm trục rời công suất 5,5kW-
3P/380V, Tần số 50Hz, Q=80m3/h, H = 
12m, n = 1450 vòng/phút, đầu bơm inox 

Bé  1 

46 
Đồng hồ nước điện 
tử  DN400 

- C¸i 2 

47 Đồng hồ đo pH Giải đo 0-14 điện áp 220V Bé 1 

48 Bơm nước Inox 
LT35-20, Q=35m3/h, Hh=5-7m, 
Hđ=20m, P=5,5kW,U=380V 

C¸i 1 

49 
Bơm bùn chìm máy 
gạt bùn: 

Công suất: P = 2,2 kW C¸i 4 

50 
Động cơ gạt bùn bể 
đầu vào 

- C¸i 1 

51 
Hệ thống quan trắc 
tự động 

Chi tiết thông số kỹ thuật xem bảng 3.3 
chương III 

HT 1 

B Danh mục máy móc thiết bị lắp đặt bổ sung (Khu A) 

52 
Bơm bùn chìm cánh 
hở 

- Điện áp: 3P-50HZ; công suất: P=7,5kW; 
họng xả: DN150, IP68; cột áp: Hmax = 
18.1m; lưu lượng Qmax = 3,7 m3/s. Điểm 
làm việc của bơm: Q = 60-90 m3/h, H = 
14-16m; 
- Vật liệu bơm: thân bơm, bánh xe công 
tác bằng gang; trục bơm: thép không rỉ 
420. 
- Cấp độ bảo vệ: IP68, class F; model: 
150B47.5H-54 
- Xuất xứ: Tsurumi/Nhật Bản 
Bao gồm cả dây cáp lụa và phụ kiện treo 
dây điện cấp nguồn nước bơm dọc bể. 
Sản xuất: 2024 - 2025 

Cái  2 

53 
Pa lăng xích kéo tay 
và con lăn di chuyển 

- Thông số kỹ thuật: tải trọng 3 tấn, chiều 
dài xích 10m. 
- Model: 3T 
- Xuất xứ: Nitto/Trung Quốc 
Sản xuất: 2024 - 2025 

Cái  2 

54 

Động cơ khuấy hóa 
chất vôi dạng mặt 
bích liền hộp giảm 
tốc 

- Thông số: công suất P = 0,75kW; điện 
áp 3P/380kV; tốc độ động cơ n = 1450 
vòng/phút; tỷ số truyền 1/25; tốc độ đầu ra 
n = 58 vòng/phút. 

Cái  1 
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- Vật liệu: trục – cánh khuấy bằng inox 
304 
- Model: Tunglee/Đài Loan  
Sản xuất: 2024 – 2025 

55 Bồn pha hóa chất 

Dung tích V = 6000 lít 
Vật liệu: Inox 304 dày 3 ly. kèm theo cánh 
khuấy vật liệu inox 304, bệ đỡ, đường 
ống, van khóa xả cặn đồng bộ. 
- Model: BL-04 
- Xuất xứ: Công ty cổ phần dịch vụ thương 
mại tổng hợp Bảo Lợi/Việt Nam 
Sản xuất: 2025 

Cái  1 

56 

Tủ điện điều khiển 
và  bảo vệ hệ thống 
bơm cấp 04 bơm 
37kW khởi đồng 
bằng khởi động mềm 
+ 01 bơm mồi 3kW 
+ hệ thống chiếu 
sáng + 02 đồng hồ đo 
lưu lượng (trọn bộ) 

Model: ST-DH01 
Xuất xứ: Công ty cổ phần phát triển 
Suntech/Việt Nam 

Tủ 1 

57 

Tủ điện điều khiển 
và  bảo vệ hệ thống 
bơm cấp 02 sục khí 
15kW; 02 bơm bùn 
7,5kW; 02 khuấy 
hóa chất 0,75kW, hệ 
thống chiếu sáng 

Model: ST-DH02 
Xuất xứ: Công ty cổ phần phát triển 
Suntech/Việt Nam 

Tủ 1 

(Nguồn: Biên bản kiểm kê TSCĐ máy móc thiết bị, PTVT, Công cụ QL ngày 23/12/2024 Trạm 

XLNT Dương Huy – Phân xưởng XLN Hòn Gai của Công ty và Hợp đồng số 561/2025/HĐ/MT-

HN ngày 26/5/2025) 

3.3. Sản phẩm của cơ sở:  

Nước thải sau xử lý tại Trạm xử lý nước thải cửa lò +38.I và cửa lò +40 mỏ than Khe 
Tam – Công ty than Dương Huy đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp 

- QCVN 40:2025/BTNMT (cột A). 

Tổng lưu lượng nước thải phát sinh và xử lý năm 2024 là 10.499.280 m3 (năm 2023, 

tổng lưu lượng nước thải phát sinh và xử lý là 10.448.994 m3). Nước thải sau xử lý xả ra 
suối Lép Mỹ. 

Bảng 1. 3. Lưu lượng nước thải phát sinh và xử lý các tháng trong năm 2024 
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STT Tháng/năm  
Lượng nước thải xử lý 

Năm 2024 

1 Tháng 01 883.744 

2 Tháng 02 829.144 

3 Tháng 03 887.769 

4 Tháng 04 828.369 

5 Tháng 05 945.369 

6 Tháng 06 858.969 

7 Tháng 07 892.800 

8 Tháng 08 891.779 

9 Tháng 09 858.979 

10 Tháng 10 888.179 

11 Tháng 11 861.379 

12 Tháng 12 872.800 

 Tổng 10.499.280 

(Nguồn: Hóa đơn giá trị giá tăng về xử lý nước thải tháng 1 đến tháng 12 năm 2024) 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, phụ liệu, vật liệu, phế liệu (loại phế liệu, mã HS khối lượng 

phế liệu dự kiến nhập khẩu) điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước 
của cơ sở: 

4.1. Nguyên liệu, nhiên, phụ liệu của cơ sở: 

Nguyên vật liệu chính phục vụ cho hoạt động của cơ sở chủ yếu là hóa chất phục vụ 

cho vận hành Trạm xử lý nước thải cửa lò +38.I và cửa lò +40 mỏ than Khe Tam – Công ty 
than Dương Huy. Với công suất xử lý 28.800 m3/ngày.đêm, nhu cầu nguyên vật liệu, hóa 

chất, điện của cơ sở tính theo định mức được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 1. 4. Nhu cầu sử dụng hoá chất tại cơ sở 

STT Hóa chất xử lý nước thải Đơn vị 

Khối 
lượng sử 

dụng 
năm 

2024 

Định mức 
sử dụng 

(kg/m3 nước 
thải) 

Mục đích sử 

dụng 

I Hoá chất xử lý nước thải 

1 Vôi bột kg 2.368.710 0,05-0,073 Điều chỉnh pH 
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trong nước thải 

2 Hóa chất PAC kg 128.301 0,01222 Keo tụ, tủa 
bông, tăng tốc 

độ lắng 3 Hóa chất PAM 7952 kg 9.875 0,00071 

II Hóa chất quan trắc tự động liên tục 

 Dung dịch Color đo Fe lít 18,00 Các hóa chất dùng cho các phép 
đo của trạm quan trắc tự động 

liên tục. 
 Dung dịch Buffer đo Fe lít 21,60 

 Dung dịch Reductor đo Fe lít 21,60 

 Dung dịch Color đo Mn lít 12,00 

 Dung dịch Buffer đo Mn lít 12,00 

 Dung dịch Reductor đo Mn lít 12,00 

 Dung dịch EDTA đo Mn lít 55,20 

 Dung dịch HCl 5% lít 194,40 

 Nước cất 2 lần lít 3.048,00 

 Dung dịch chuẩn Fe 5mg/l lít 12,00 

 Dung dịch chuẩn Mn 1mg/l lít 12,00 

 Dung dịch chuẩn pH 4 lít 6,00 

 Dung dịch chuẩn pH 7 lít 6,00 

 Dung dịch chuẩn COD 

100mg/l 
lít 6,00 

 Dung dịch chuẩn TSS 
100mg/l 

lít 6,00 

(Nguồn: Quyết định số 1625/QĐ-MT ngày 30/6/2025 của Công ty TNHH MTV Môi trường – 
TKV về việc ban hành định mức sử dụng hóa chất, định mức bùn thải và định mức tiêu hao điện năng 

cho các trạm XLNT 6 tháng cuối năm 2025 và bảng thống kê hoá chất sử dụng năm 2024) 

4.2. Nhu cầu sử dụng điện: 

- Nguồn cung cấp điện: Các thiết bị điện trong dây chuyền xử lý nước thải sử dụng 

điện áp 3 pha 220V-380V, được lấy từ nguồn điện hạ thế 0,4kV có sẵn của Công ty than 
Dương Huy – TKV. 

- Điện được lấy từ tủ điện 0,4kV của trạm biến áp (TBA) 560kVA 6/0,4kV hiện có của 
mỏ, đi trong rãnh cáp. 
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- Đường dây cung cấp điện gồm: 01 đường dây điện Cu/XLPE/PVC – 1kV: 
3x95+1x50mm2 và 01 đường dây điện Cu/XLPE/PVC -1kV: 3x70+1x50mm2 cáp điện động 

lực được treo trên hệ thống cột BTLT10mB.  

- Nhu cầu tiêu thụ điện năm 2024 của cơ sở là 223.784 kWh và năm 2023 là 253.801 

kWh. 

Bảng 1. 5. Lượng điện năng tiêu thụ các tháng trong năm 2024 và năm 2023 

Tháng 
Lượng điện tiêu thụ (kWh) 

Năm 2024 Năm 2023 

01 21.032 27.896 

02 19.096 18.216 

03 16.632 18.656 

04 16.368 16.104 

05 14.520 17.521 

06 15.136 19.624 

07 15.400 24.816 

08 30.624 21.912 

09 17.952 24.112 

10 20.064 21.472 

11 19.976 21.208 

12 16.984 22.264 

Tổng 223.784 253.801 

Nguồn: Thống kê hóa đơn tiền điện năm 2023, 2024 của Công ty môi trường – TKV 

4.3. Nhu cầu sử dụng nước: 

*Nguồn cung cấp nước:  

- Số lượng cán bộ công nhân viên vận hành trạm là 9 người, cơ sở không tổ chức nấu 

ăn, nước cấp cho sinh hoạt chủ yếu phục vụ cho giải khát và vệ sinh của các cán bộ công 
nhân viên vận hành tại trạm. Nước uống cho cán bộ công nhân viên vận hành trạm sử dụng 

nước đóng bình 20 lít được mua từ các đơn vị phân phối. 

- Nước vệ sinh công nghiệp, nước pha hoá chất sử dụng nước sau xử lý của trạm. Nước 

sau xử lý của trạm đạt cột A QCVN 40:2025/BTNMT được tái sử dụng cho hoạt động của 

trạm sau đó tiếp tục được đưa về trạm XLNT để xử lý trước khi thải ra môi trường. 

- Đối với vệ sinh tấm nghiêng của bể lắng lamella sử dụng trực tiếp nước tại bể. Tùy 

thuộc vào chất lượng nước để cơ sở tiến hành vệ sinh, theo theo dõi thực tế, tần xuất vệ sinh 
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bể lắng lamella trung bình 1 tuần/lần. Trạm xử lý có hai module hoạt động độc lập, do vậy 

quá trình vệ sinh sẽ thực hiện luân phiên tại từng module để đảm bảo hoạt động xử lý nước 

thải của trạm. 
* Nhu cầu sử dụng nước:  

+ Nước sinh hoạt: Lấy định mức sử dụng nước cho hoạt động sinh hoạt của công nhân 

là 25 lít/người.ngày (TCXD 13606:203 Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình);. 
Nước cấp cho vệ sinh phát sinh của 09 cán bộ nhân viên vận hành Trạm khoảng 0,23 m3/ngày 

đêm);  

+ Nước uống của cán bộ nhân viên: Theo nghiên cứu của Viện Hàn lâm Khoa học, Kỹ 

thuật và Y học Quốc gia Hoa Kỳ khuyến nghị về lượng nước cung cấp hàng ngày cho những 
người từ 19 tuổi trở lên là khoảng 2,7 – 3,7lít/ngày (bao gồm nước uống trực tiếp và lượng 

chất lỏng thông qua ăn uống khác). Tuy nhiên theo thực tế, nhu cầu sử dụng nước đóng bình 
tại Trạm là 1 bình 20l/3 ngày (tương đương 0,74 L/người/ngày). 

+ Nước cấp đầu vào cho trạm xử lý nước thải: Tổng lưu lượng nước thải phát sinh và 

xử lý năm 2024 là 10.499.280 m3 (Xem chi tiết mục 3.3 chương I). 

+ Đối với pha hoá chất: Lượng nước này được lấy từ nước sau xử lý của trạm. Nhu cầu 

sử dụng trung bình ngày lớn nhất cho hoạt động pha hóa chất của trạm như sau:  

 

 

 

Bảng 1. 6. Nhu cầu sử dụng nước pha hóa chất của cơ sở 

TT 

Nguyên, 
nhiên 

vật liệu, 
hóa chất 

Chức năng 
Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

Nồng 
độ 

dung 
dịch 

(%) 

Khối 
lượng 

nước sử 
dụng tối 

đa (kg) 

Thể tích 
nước sử 

dụng 
(m3) 

1 Vôi bột  

Điều chỉnh 

nâng pH của 
nước thải tại bể 

trung hoà  

kg/ngày 2.102,4 5-10% 39.945,6 40 

2 PAM 
Keo tụ, tủa 
bông tăng tốc 

độ lắng tại bể 
phản ứng keo 

tụ, tạo bông 

kg/ngày 

20,45 0,1 20.429 20,43 

3 PAC 351,9 0,1 351.548 351,55 
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TT 

Nguyên, 
nhiên 

vật liệu, 
hóa chất 

Chức năng 
Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

Nồng 

độ 
dung 

dịch 
(%) 

Khối 

lượng 
nước sử 

dụng tối 
đa (kg) 

Thể tích 
nước sử 

dụng 
(m3) 

4 H2SO4 
Trung hòa pH 
tại Bể nước 

sạch 

lít/ngày 83,52 5% 1.670 1,67 

Tổng lượng nước sử dụng 414,9 

Nguồn: Công ty Môi trường -TKV 

Như vậy tổng lượng nước sử dụng cho mục đích pha hóa chất lớn nhất của trạm khoảng 

414,9 m3/ngày. 

Bảng 1. 7. Bảng tổng hợp nhu cầu sử dụng nước của cơ sở 

TT Nguồn sử dụng 
nước 

Số 
lượng 

Nhu cầu sử 
dụng/ngày 

Ghi chú 

A Nước sinh hoạt 

1 
Nước sinh hoạt cho 
cán bộ công nhân 
viên 

9 người 
0,74 

lít/người/ngày = 
6,7 lít/ngày 

- Sử dụng nước đóng bình  

2 
Nước phục vụ nhà 
vệ sinh 

9 người 0,23 m³/ngày 
Nước lấy từ nước thải sau xử 
lý đạt cột QCVN 
40:2025/BTNMT 

B Nước sản xuất    

3 
Pha hóa chất (vôi 
bột, PAM 

- 414,9 m³/ngày Theo bảng 1.3. 

4 
Nước VSCN khu 
pha hóa chất 

3 
lần/ngày 

0,54 m³/ngày 

Diện tích khu vực pha hóa 
chất khoảng 90m2, định mức 
sử dụng nước vệ sinh sàn 
khoảng 2 lít/m2 (theo QCVN 
01/2021/BXD) 

5 
Nước vệ sinh tấm 
lắng lanmella 

- 28,57 m³/ngày 

Trung bình 1 tuần/lần, vệ 
sinh luân phiên từng module, 
lượng nước sử dụng khoảng 
100m3/module/lần vệ sinh 

Tổng cộng (2+3+4+5) 444,24 m³/ngày 

5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở 

5.1. Khoảng cách an toàn về môi trường theo quy định 

- Cơ sở Trạm xử lý nước thải cửa lò +38.I và cửa lò +40 mỏ than Khe Tam - Công ty 

than Dương Huy là cơ sở xử lý nước thải (cơ sở xử lý chất thải) bằng phương pháp cơ học, 
hóa lý có quy mô công suất tối đa 28.800 m3/ngày. Căn cứ theo quy định tại Bảng 1 và Bảng 
2 của QCVN 01:2025/BTNMT: Công trình xử lý nước thải bằng phương pháp cơ học, hóa 
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lý và sinh học có Quy mô công suất trung bình từ 5.000 m3/ngày đến dưới 50.000 m3/ngày 
đáp ứng khoảng cách an toàn khoảng cách an toàn về môi trường cơ sở từ nguồn thải đến 

công trình gần nhất của khu dân cư:  

LKCATMT = KCN x LKCCS = 250 x 1 = 250 (m) 

Vị trí của cơ sở cách xa khu dân cư, khoảng cách gần nhất đến dân cư khu vực Ngã 

Hai của xã Dương Huy (nay là phường Mông Dương) là 3 km => Cơ sở đáp ứng điều kiện 

về khoảng cách an toàn về môi trường theo quy định.  

- Ngoài ra, trong phạm vi khoảng cách an toàn về môi trường cơ sở chỉ quy hoạch 

đường giao thông, công trình cấp điện, kho chất thải và các công trình khác của phục vụ 
hoạt động của trạm XLNT, không bố trí các công trình dân dụng khác đáp ứng quy định tại 

mục 2.11.4 của QCVN 01:2021/BXD. 

5.2. Vị trí cơ sở 

Trạm xử lý nước thải cửa lò +38.I và cửa lò +40 mỏ than Khe Tam – Công ty than 
Dương Huy được xây dựng Phường Mông Dương, tỉnh Quảng Ninh trên diện tích đất 3.156 

m². Vị trí của Trạm xử lý tiếp giáp với khu vực xung quanh như sau: 

+ Phía Bắc giáp cửa lò +40 Công ty than Dương Huy - TKV; 

+ Phía Nam giáp đường vận chuyển than của TKV; 

+ Phía Đông giáp trạm bơm công nghiệp của mỏ than Dương Huy; 

+ Phía Tây giáp đất kho than Dương Huy. 
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Bảng 1. 8. Tọa độ mốc giới hạn khu đất của Cơ sở 

Điểm 

Tọa độ  

(theo hệ tọa độ VN 2000, kinh chiếu trục 107045’, múi chiếu 30)  

X (m) Y (m) 

A. Mốc tọa độ Khu A 

A1 2327441,457 448048,204 

A2 2327461,356 448048,399 

A3 2327463,9 448052,987 

A4  2327467,25 448070,471 

A5 2327464,135 448094,382 

A6 2327457,953 448104,053 

A7 2327444,136 448103,388 

A8 2327442,602 448106,082 

A9 2327441,458 448120,351 

A10 2327434,805 448120,563 

A11 2327435,855 448105,979 

A12 2327439,521 448076,322 

A13 2327441,457 448048,204 

B Mốc tọa độ Khu B 

B1 2327421,745 448121,891 

B2 2327421,504 448132,664 

B3 2327421,574 448165,657 

B4 2327420,417 448169,224 

B5 2327418,534 448172,858 

B6 2327416,885 448174,097 

B7 2327410,778 448174,489 

B8 2327405,655 448174,554 

B9 2327401,747 448174,28 

B10 2327394,988 448168,749 

B11 2327393,8 448164,522 
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Điểm 

Tọa độ  

(theo hệ tọa độ VN 2000, kinh chiếu trục 107045’, múi chiếu 30)  

X (m) Y (m) 

B12 2327393,489 448162,218 

B13 2327393,687 448115,57 

B14 2327394,254 448113,037 

B15 2327399,781 448112,806 

B16 2327416,023 448114,724 

B17 2327419,137 448115,728 

B18 2327419,072 448121,862 

B19 2327421,745 448121,891 

(Nguồn: Biên bản làm việc về việc thống nhất ranh giới quản lý mặt bằng để phục vụ 

công tác vận hành Trạm xử lý nước thải cửa lò +38.I và cửa lò +40 mỏ than Khe Tam giữa 

Công ty than Dương Huy – TKV và Công ty TNHH 1TV Môi trường – TKV ngày 08/7/2025) 

- Tổng diện tích đất sử dụng là 3.156 m2, trong đó: 

- Khu A: diện tích SA = 1.527 m2, gồm các hạng mục: Nhà che máy bơm; Nhà hóa 

chất; bể điều lượng; bể chứa bùn; Các hạng mục phụ trợ: tuyến ống bơm nước của trạm, 

tường rào, sân đường lối đi... 

- Khu B: diện tích SB = 1.629 m2 bao gồm: Cụm bể xử lý (bao gồm: module xử lý nước 

thải số 1 (công suất 600 m3/giờ), module xử lý nước thải số 2 (công suất 600 m3/giờ)); hệ 

thống quan trắc nước thải tự động, liên tục; bể chứa nước sạch; khu hóa chất - thiết bị; nhà 

điều hành; nhà kho chứa chất thải. Hạng mục khác: cổng tường rào, sân đường nội tuyến, 

tường kè rãnh nước, chiếu sáng mặt bằng… 

Module XLNT số 1 và module XLNT số 2 là hai module xử lý nước thải độc lập, mỗi 

module có công suất 600 m3/h. Các công trình phụ trợ cho việc xử lý nước thải là chung 

nhau như nhà kho chứa hóa chất, nhà điều hành, bể bùn, bể chứa nước đầu vào, kho chứa 

chất thải. 

Bảng 1. 9. Danh mục các hạng mục công trình chính của cơ sở 

STT Hạng mục Đơn vị Diện tích  

I Diện tích Khu A m2 1.527 

1 Bể điều lượng m2 1.027,7 

2 Bể chứa bùn m2 384,66 

3 Nhà che máy bơm  m2 85,8 
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(nằm bên trên bể 

điều lượng) 

4 Nhà che hóa chất m2 

85,8 

(nằm bên trên bể 

điều lượng) 

5 
Các hạng mục phụ trợ khác: tường 

rào, lối đi,… 
m2 114,64 

II Diện tích Khu B m2 1.629 

1 Nhà điều hành m2 90 

2 Khu hóa chất – thiết bị m2 90 

3 Kho chứa chất thải m2 18,7 

4 Cụm bể xử lý (Khu B) m2 743,38 

5 Trạm quan trắc tự động, liên tục m2 9 

6 
Các hạng mục phụ trợ khác: tường 

rào, silo vôi, lối đi, cây xanh… 
m2 685,92 
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Hình 1. 3. Vị trí Trạm xử lý nước thải cửa lò +38.I và cửa lò +40 mỏ than Khe Tam – Công ty than Dương Huy

Khu A 

Khu B 

Suối Lép Mỹ 
Vị trí điểm xả 
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5.3. Quy mô các hạng mục công trình 

a. Các hạng mục công trình chính 

Trạm xử lý nước thải cửa lò +38.I và cửa lò +40 mỏ than Khe Tam - Công ty than 

Dương Huy có công suất 28.800 m3/ngày đêm (1.200 m3/giờ) có tổng diện tích sử dụng đất 

là 3.156 m2, các hạng mục của cơ sở bao gồm:  
- Mặt bằng trạm xử lý: Bể điều lượng (5 ngăn), Cụm bể xử lý (chia làm 02 cụm, trong 

đó: Ngăn trung hòa (2 ngăn), Ngăn keo tụ (4 ngăn), Ngăn giảm xung (2 ngăn), Ngăn tạo 

bông (4 ngăn), Ngăn lắng lamella (8 ngăn), Máng tràn (2 ngăn), Bể chứa nước sạch, Mương 
quan trắc, Bể chứa bùn (2 ngăn)). 

- Các công trình phụ trợ được bố trí trong mặt bằng Trạm xử lý nằm sát đường giao 
thông nội bộ gồm các hạng mục: Nhà điều hành, Trạm quan trắc tự động, Khu hoá chất – 

thiết bị, kho chất thải. 

- Giữa các khu chức năng sẽ được liên kết bởi các đường đi có chức năng vận tải, kiểm 

tra sửa chữa, PCCC. Hệ thống cấp điện được bố trí ngầm, dọc theo đường liên lạc; xung 

quanh Trạm xử lý xây dựng tường rào bảo vệ; các khu vực đất trống bố trí trồng cây phủ 

xanh, tạo cảnh quan cho mặt bằng trạm xử lý. 

1) Bể điều lượng: 

Bể được xây dựng để tiếp nhận nước thải đầu vào, đồng thời có chức năng điều hòa, 

ổn định lưu lượng nước và lắng sơ bộ nước thải.  

- Kích thước: Thể tích hữu dụng của bể khoảng 4.648 m3. Khu vực bể điều lượng gồm 

5 ngăn, kích thước xây dựng tổng thể: dài 68,75m; rộng 15,6m và 5,77m; cạnh vát 13,75m; 

cao 5m. 

- Kết cấu: Đáy bể BTCT dày 0,5m, tường bể dày 0,4m. Kết cấu BTCT đá 1x2 M250#. 

2) Bể chứa bùn:  
- Kích thước: Thể tích hữu dụng của bể khoảng 806 m3. Bể chứa bùn gồm 2 ngăn chứa 

bùn có kích thước xây dựng dài x rộng x cao (Ngăn 1: 19,7 x 5,2 x 2,5 (m); Ngăn 2:  (29; 

13,12; 10,16 và 6,98) x (6,2 và 3,3) x 2,5 (m))  

- Kết cấu: Đáy bể BTCT dày 0,4m, tường bể dày 0,3m. Kết cấu BTCT đá 1x2 M250#. 

3) Cụm bể xử lý: 

- Cụm bể xử lý gồm 2 module với thiết kế giống nhau và công suất như nhau, có kích 

thước xây dựng dài x rộng = 34,1m x 10,9m gồm các ngăn chính của mỗi module: 01 Bể 
trung hòa (kích thước dài x rộng x cao (m) = 7 x 7 x 3,5 (m)), 02 ngăn keo tụ (kích thước 
mỗi ngăn dài x rộng x cao (m) = 3,35 x 3 x 3,5 (m)), 01 ngăn giảm xung (kích thước dài x 

rộng x cao (m) = 1 x 10,3 x 3,5 (m)), 02 ngăn tạo bông (kích thước mỗi ngăn dài x rộng x 
cao (m) = 5 x 5 x 3,5 (m)), 04 ngăn lắng lamella (kích thước dài x rộng x cao (m) là: 02 

Ngăn: 16 x 5 x 5 (m)), 02 ngăn: 1x5x3,5 (m)); 01 máng tràn (1,5 x 10,3 x 1,5 (m)). 
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- Kết cấu: Lót móng bê tông đá 4x6 M100, tường và đáy BTCT đá 1x2 M250. Hệ sàn 
thao tác bằng thép hình. 

4) Bể nước sạch: 

- Bể nước sạch có thể tích 33 m3 với kết cấu xây tường gạch đặc VXM M75 dày 

220mm. 

5) Khu hóa chất - thiết bị: 
- Khu hóa chất – thiết bị có diện tích 90 m2  

- Kết cấu: Nền đổ bê tông đá 2x4 M200 dày 150, láng tạo mặt phẳng. Móng, dầm 
móng bê tông đá 1x2, M200. Tường, cột xây gạch 2 lỗ VXM M75. Trát trường, cột VXM 

M75 dày 1,5cm, mái lợp tôn.  

6) Nhà điều hành 

- Nhà điều hành có diện tích 90 m2  

- Kết cấu: Nền đổ bê tông đá 2x4 M200 dày 150, láng tạo mặt phẳng. Móng, dầm 

móng bê tông đá 1x2, M200. Tường, cột xây gạch VXM M75. Trát trường, cột VXM M75 
dày 1,5cm, mái BTCT.  

7) Kho chất thải 

- Có diện tích 18,7 m2 

- Kết cấu: Tường gạch VXM M75 dày 110mm, mái đổ BTCT đá 1 x 2 M200, nền bê 
tông chống thấm, có rãnh, hố thu. 

b. Các hạng mục công trình phụ trợ 

1) Nhà đặt trạm quan trắc tự động: 

- Có diện tích 9 m2 

- Kết cấu: Bê tông lót móng đá 4x6 M100. Nền bê tông. Khung nhà bằng thép, bắn tấm 

vách cách nhiệt EPS dày 5cm, trần bắn tấm vách cách nhiệt EPS dày 5cm và có lợp tôn dày 

0,42mm. 

2) Mương quan trắc: 

Tại mương quan trắc bố trí máng tràn để đo lưu lượng, lắp đặt camera và các đầu đo, 

thiết bị lấy mẫu tự động truyền về nhà đặt trạm quan trắc theo quy định. 

3) Cổng trạm, hàng rào: 

- Cổng (01 cổng) rộng 5(m). Kết cấu: Khung lưới thép dập.  

5) Tường rào: 

Hàng rào được xây Móng đá hộc; tường gạch VXM M75; cao 1,7m, dài 34m. Kết cấu: 

Khung lưới thép dập. 

6) Tường kè, rãnh nước: 
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- Rãnh thoát nước mặt: Kích thước: 0,4x0,4 (m), dài 4m. Kết cấu: Xây gạch VXM 
M75; dày 220mm. 

- Rãnh dẫn nước sau xử lý: Kích thước: 0,7x0,7 (m), dài 19m. Kết cấu: Xây gạch VXM 
M75; dày 220mm. 

- Tường kè: Kích thước 2 x 0,4 x 1,2 m; dài 5m; kết cấu: Xây đá hộc VXM M100. 

7) Điện và chiếu sáng mặt bằng:  

- Điện động lực sử dụng cáp điện Cu/XLPE/PVC – 1kV: 3 x 95 + 1 x 50mm2 với 

tổng chiều dài khoảng 1 = 100m; cột điện BTLT 10mB, đóng cắt Aptomat 500v – 400A; 

Aptomat 500v – 200A, công tơ đo đếm điện năng 5A/20; TI 400A/5. 

- Điện chiếu sáng mặt bằng sử dụng cột đèn bằng thép hình L=6m/cột; đèn cao áp 

220v – 250w; dây điện Cu/XLPE/PVC: 2 x 4mm2; dây điện 2 x 2,5mm2; aptomat 250v – 

30A. 

- Chiếu sáng trong nhà điều hành, nhà đặt thiết bị, nhà trạm bơm, sử dụng đèn thông 

dụng với bóng đèn huỳnh quang, compact 220V, điện áp bóng đèn 220V. 

11) Đường nội bộ:  

- Sân bê tông: Dày 100mm; kết cấu bê tông đá 1x2 M150. 

- Đường nội bộ: Dày 100mm; kết cấu bê tông đá 1x2 M300. 

5.4. Tổ chức nhà máy 

Trạm xử lý nước thải cửa lò +38.I và cửa lò +40 mỏ than Khe Tam - Công ty than 

Dương Huy thuộc trực tiếp quản lý của Công ty TNHH MTV Môi trường - TKV. Cơ cấu 

của Trạm bao gồm Trạm trưởng chỉ đạo chung là người chịu trách nhiệm chính về sản xuất 

của trạm, giúp việc cho trạm trưởng là nhân viên vận hành trạm. 

Do tính chất công việc phải xử lý triệt để lượng nước thải mỏ và cung cấp nước sạch 

thường xuyên nên trạm xử lý nước thải phải vận hành theo chế độ liên tục, cụ thể tại trạm, 

mỗi ngày làm việc chia thành 3 ca, mỗi ca hoạt động 8 giờ, mỗi ngày hoạt động 24h. Tuỳ 

vào lượng nước thải thay đổi theo từng thời điểm trong năm mà điều chỉnh thời gian vận 

hành theo các module xử lý cho phù hợp Số lượng công nhân tham gia vận hành trạm là 9 

người (bao gồm trạm trưởng), sơ đồ quản lý, tổ chức vận hành của Trạm được thể hiện hình 

dưới đây: 

 

Hình 1. 4. Sơ đồ quản lý trạm xử lý nước thải
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CHƯƠNG II. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG 

CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của Cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch 

tỉnh, phân vùng môi trường 

* Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia 

- Cơ sở phù hợp với Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 08/7/2024 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm 
nhìn đến năm 2050:  

+ Phù hợp với mục tiêu tổng quát: Chủ động phòng ngừa, kiểm soát được ô nhiễm 
và suy thoái môi trường; phục hồi và cải thiện được chất lượng môi trường; ngăn chặn 

suy giảm và nâng cao chất lượng đa dạng sinh học, nhằm bảo đảm quyền được sống 
trong môi trường trong lành của nhân dân trên cơ sở sắp xếp, định hướng phân bố hợp 

lý không gian, phân vùng quản lý chất lượng môi trường; định hướng thiết lập các khu 

bảo vệ, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; hình thành các khu xử lý chất thải tập 
trung cấp quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh; định hướng xây dựng mạng lưới quan trắc và 

cảnh báo môi trường cấp quốc gia và cấp tỉnh; phát triển kinh tế - xã hội bền vững theo 
hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế các-bon thấp, hài hòa với tự nhiên và thân 

thiện với môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. 

+ Cơ sở đã xây dựng các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phù hợp, chất 

thải phát sinh (nước thải, chất thải rắn) đều được thu gom và xử lý bằng các biện pháp 
phù hợp theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020. 

- Cơ sở phù hợp với quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13/4/2022 của Thủ tướng 
chính phủ phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050; 

+ Phù hợp với quan điểm: Môi trường là điều kiện, nền tảng, yếu tố tiên quyết cho 

phát triển bền vững kinh tế - xã hội; bảo vệ môi trường vừa là mục tiêu, vừa là nhiệm 
vụ, cần được đặt ở vị trí trung tâm của các quyết định phát triển; phát triển kinh tế phải 

hài hòa với thiên nhiên, tôn trọng quy luật tự nhiên, không đánh đổi môi trường lấy tăng 
trưởng kinh tế; 

+ Phù hợp với mục tiêu bảo vệ môi trường đến năm 2030 của Việt Nam: Ngăn 
chặn xu hướng gia tăng ô nhiễm, suy thoái môi trường; giải quyết các vấn đề môi trường 

cấp bách; từng bước cải thiện, phục hồi chất lượng môi trường; ngăn chặn sự suy giảm 
đa dạng sinh học; xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, 

cácbon thấp, phấn đấu đạt được các mục tiêu phát triển bền vững 2030 của đất nước. 

Ngoài ra, cơ sở đã rất nỗ lực trong việc hạn chế phát thải, áp dụng các biện pháp 

kỹ thuật xử lý nước thải để đáp ứng các quy định quy chuẩn về bảo vệ môi trường và 
trở thành một cơ sở xanh sạch, phù hợp với sự phát triển của tỉnh Quảng Ninh nói chung. 
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* Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường:  

- Cơ sở phù hợp với quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 tại Quyết định số 80/QĐ-TTg ngày 11 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng 
Chính phủ, cụ thể như sau: 

+ Mục tiêu tổng quát: Xây dựng, phát triển Quảng Ninh là một tỉnh tiêu biểu của 
cả nước về mọi mặt; tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nâng cao đời sống mọi 

mặt của nhân dân; cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc; một trong những trung tâm 
phát triển năng động, toàn diện; trung tâm du lịch quốc tế, trung tâm kinh tế biển, cửa 

ngõ của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; đô thị phát triển bền vững theo mô 
hình tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng; là khu vực 

phòng thủ tỉnh vững chắc về quốc phòng - an ninh và phòng tuyến hợp tác, cạnh tranh 
kinh tế quốc tế. 

+ Mục tiêu cụ thể: “Về môi trường: (1) Giữ vững tỷ lệ che phủ rừng 55% đến năm 

2025, trên 50% đến năm 2030 và nâng cao chất lượng rừng; (2) Tỷ lệ thu gom và xử lý 

chất thải rắn sinh hoạt tại các đô thị, các xã đảo, xã có hoạt động du lịch, dịch vụ bảo 
đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt trên 99% và tại các khu vực nông thôn đạt 90%; (3) Tỷ 

lệ chất thải nguy hại được thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định đạt gần 100%; 
(4) Tỷ lệ thu gom, xử lý nước thải đạt trên 70% tại các khu đô thị tập trung (Hạ Long, 

Cẩm Phả, Vân Đồn, Quảng Yên) và trên 50% tại các địa phương (Đông Triều, Uông Bí, 
Móng Cái); (5) Tỷ lệ khu công nghiệp, cụm công nghiệp đang hoạt động có Trạm xử lý 

nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn xả thải ra môi trường đạt 100%; (6) Tỷ lệ dân số đô 
thị được sử dụng nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 100%; tỷ lệ số hộ dân 

nông thôn được sử dụng nước sạch đạt chất lượng theo quy chuẩn, tối thiểu 60 
lít/người/ngày đạt trên 85%;”. Theo đó, cơ sở đã tiến hành thu gom chất thải rắn sinh 

hoạt, chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hại và chuyển giao cho đơn vị có chức 
năng xử lý theo quy định đạt 100%; toàn bộ 100% nước thải của cơ sở thu gom, xử lý 
đáp ứng yêu cầu quy định trước khi thải ra môi trường. 

+ Căn cứ theo Phụ lục XXII ban hành kèm theo Quyết định số 80/QĐ-TTg ngày 11 
tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ: cơ sở không thuộc vùng bảo vệ nghiêm ngặt 

và vùng hạn chế phát thải. 

* Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch tỉnh và các quy hoạch khác:  

- Chiến lược phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 
2025 đã được Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt tại quyết định số 89/2008/QĐ-TTg ngày 

07/7/2008. 

- Quyết định số 403/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê 

duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển 
vọng đến năm 2030. 

- Quyết định số 4358/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh về 
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việc phê duyệt quy hoạch Tài nguyên nước tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng 
đến năm 2030. 

- Quyết định 5575/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh về 
việc phê duyệt danh mục các nguồn nước nội tỉnh; danh mục nguồn nước phải lập hành 

lang bảo vệ; danh mục vùng cấm, vùng hạn chế, vùng phải đăng ký khai thác nước dưới 
đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 

- Quyết định số 5167/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND thành phố Cẩm Phả 
phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 mặt bằng sân công nghiệp và bãi đổ 

thải Dự án đầu tư khai thác phần lò giếng, mỏ than Khe Tam của Công ty than Dương 
Huy – TKV tại xã Dương Huy, thành phố Cẩm Phả: Trạm được xây dựng trên phần đất 

có diện tích 3.156 m2 thuộc quy hoạch giai đoạn 1 phần Mặt bằng sân công nghiệp +38, 
+100, + 47 mở rộng (tổng diện tích 492.010,2 m2) được trình bày tại STT số 6 ký hiệu 

27A - Bảng thống kê danh mục và các chỉ tiêu quy hoạch xây dựng. 

2. Sự phù hợp của Cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường  

Hiện nay, cơ sở đã hoàn thành và đưa vào vận hành các công trình bảo vệ môi 

trường đã đề xuất trong báo cáo cấp phép môi trường được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng 

Ninh phê duyệt tại Giấy phép số 3361/GPMT-UBND ngày 28/8/2025. Nội dung sự phù 

hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường đã được đánh giá trong báo cáo 

đề xuất cấp GPMT của cơ sở Trạm xử lý nước thải cửa lò +38.I và cửa lò +40 mỏ than 

Khe Tam - Công ty than Dương Huy và không có thay đổi: 

2.1. Đối với nước thải 

Cơ sở đã xây dựng và đi vào vận hành Trạm xử lý nước thải cửa lò +38.I và cửa lò 

+40 mỏ than Khe Tam - Công ty than Dương Huy tổng công suất 1.200 m3/giờ tương 

đương công suất lớn nhất là 28.800 m3/ngày đêm: 

Quy trình xử lý: Nước thải  Bể điều lượng  02 Cụm bể xử lý (Ngăn trung hòa 

 ngăn keo tụ  ngăn giảm xung  ngăn tạo bông   Ngăn lắng lamella)  Bể nước 

sạch  Kênh quan trắc tự động   Nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2025/BTNMT 

được tái sử dụng một phần để bơm pha hóa chất của trạm, vệ sinh công nghiệp; phần 

còn lại xả ra suối Lép Mỹ. 

* Đặc điểm nguồn tiếp nhận: 

Suối Lép Mỹ là sự hòa nhập của hệ thống suối từ Khe Tam chảy ra và hệ thống 

suối Hữu Nghị bắt nguồn từ sườn Bắc của dãy núi Quang Hanh đổ xuống, gặp nhau tại 

trung tâm Ngã Hai rồi đổ ra đoạn 2 sông Diễn Vọng (Vị trí đoạn 2: Từ đập Hồ Bằng đến 

vị trí hợp lưu với sông Thạc Cát). Tổng chiều dài suối Lép Mỹ khoảng 6.075m. Lòng 

suối rộng từ 6-12m, trắc diện ngang hình chữ U thoải, trắc diện dọc tương đối bằng, 

không có đoạn bậc thang, lòng suối có nhiều cát, cuội sỏi. Địa hình hai bên bờ suối thay 

đổi từ 10-40. Trước đây suối có nước sâu 2+3m, hiện tại chỉ còn từ 0,3-1,0m, diện lộ đá 

gốc ít gặp, độ cao mực nước suối thay đổi theo mùa. Suối Lép Mỹ là hướng tiêu thoát 
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duy nhất cho nước mưa, nước mặt, nước tháo khô mỏ trong khu mỏ. Vào mùa mưa nếu 

lượng mưa rơi trong ngày trên 250mm kéo dài 1+2 ngày thường phát sinh ra lũ, thời 

gian tiêu lũ khi ngừng mưa từ 2+4 giờ. 

Hình 2. 1. Một số hình ảnh suối Lép Mỹ tại khu vực tiếp nhận nước thải của cơ sở 

(Tháng 6/2025) 
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* Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước 

Theo quy định tại điểm a, d, khoản 3 Điều 8 Luật bảo vệ môi trường số 

72/2020/QH14 năm 2020: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm đánh giá khả năng 
chịu tải, hạn ngạch xả nước thải đối với nguồn nước mặt các sông, hồ nội tỉnh và nguồn 

nước mặt khác trên địa bàn có vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo 
vệ môi trường. 

Ngày 16/11/2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 
4057/QĐ-UBND về việc Phê duyệt khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của môi 

trường sông hồ nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh để phục vụ công tác kiểm soát 
nguồn thải, xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ninh. Quyết định này đã tính toán khả năng chịu tải của sông Diễn Vọng (đoạn 
2) là nguồn tiếp nhận nước thải của cơ sở.
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Bảng 2.1. Khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của sông Diễn Vọng (đoạn 2) 

TT 
Sông, 

suối 

Thuộc 

lưu vực 

sông 

Phân đoạn 

Thuộc 

địa 

phận 

Chiều 

dài đoạn 

sông 

Lưu 

lượng 

dòng chảy 

(m3/s) 

Tọa độ điểm đấu 

nối 

Khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải 

(Kg/ngày) 

Điểm 

đầu 

Điểm 

cuối 
BOD5 COD NH4

+ NO3
- NO2

- PO4
3- 

60 

Sông 

Diễn 

Vọng 

Sông 

Diễn 

Vọng 

Đoạn 

2 

Từ đập Hồ 

Bằng đến vị trí 

hợp lưu với 

sông Thạc Cát 

Tp. Cẩm 

Phả 
8,5 0,4 

X: 

2328298 

Y: 

443414 

X: 

2332840 

Y: 

446737 

69,53 40,93 -2,9 97,46 0,33 -0,57 

(Phụ lục Danh mục các đoạn sông, hồ đã được đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải ban hành kèm theo Quyết định số 4057/QĐ-
UBND ngày 16/11/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh - Đính kèm Phụ lục 1 của báo cáo). 

Ghi chú: Giá trị khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải <0 nghĩa là tải lượng của thông số ô nhiễm đã vượt quá sức chịu tải của nguồn nước, khả 
năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải >0 nghĩa là nguồn nước còn khả năng tiếp nhận đối với thông số ô nhiễm. 

 

Đánh giá: Theo kết quả đánh giá tại Quyết định số 4057/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh, đoạn 2 sông Diễn 
Vọng (từ đập Hồ Bằng đến vị trí hợp lưu với sông Thác Cát) hiện còn khả năng tiếp nhận nước thải đối với các thông số BOD5, COD, NO3

-

, NO2
- và tải lượng của thông số NH4

+ và PO4
3- đã vượt quá sức chịu tải. 

 Qua kết quả quan trắc nước thải trước xử lý và sau xử lý của cơ sở thì nồng độ NH4
+ và tổng Phốt pho (bao gồm PO4

3-) đều thấp hơn 

QCVN 40:2025/BTNMT (cột A) nhiều lần (do tính chất nước thải mỏ chủ yếu chứa sắt, mangan, sunfat, độ màu, TSS…); Kết quả quan trắc 
định kỳ cho thấy các thông số đều nằm trong giới hạn cho phép, đảm bảo không vượt tải nguồn tiếp nhận (Phiếu kết quả quan trắc đính kèm 

trong Phụ lục báo cáo). 

 Do đó, việc xả nước thải sau xử lý vào đoạn sông Diễn Vọng là phù hợp với quy định tại điểm c khoản 1 Điều 42 Luật Bảo vệ môi 

trường và khoản 11 Điều 168 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. Cơ sở sẽ tiếp tục giám sát chất lượng nước thải liên tục và định kỳ; cập nhật sức 
chịu tải nguồn tiếp nhận theo quy định hiện hành.
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2.2. Đối với khí thải 

Cơ sở không phát sinh khí thải cần phải xử lý. 

2.3. Đối với chất thải rắn 

Cơ sở đã bố trí các thiết bị, khu vực lưu giữ chất thải thông thường và chất thải 

nguy hại phù hợp với quy định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, 1 Nghị định số 

05/2025/NĐ-CP và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. Chủ cơ sở đã ký biên bản thỏa 

thuận, hợp đồng với các đơn vị có chức năng (Bãi thải mỏ Công ty than Dương Huy - 

TKV, Nhà máy xử lý và tái chế chất thải nguy hại thuộc quản lý của Công ty TNHH 

1TV Môi trường - TKV, Công ty TNHH Môi trường Phú Minh Vina) để thu gom, vận 

chuyển và xử lý các loại chất thải phát sinh (chi tiết trình bày tại Mục 3.3 và 3.4 chương 

III của Báo cáo). 

Vì vậy, hoạt động của Cơ sở Trạm xử lý nước thải cửa lò +38.I và cửa lò +40 mỏ 

than Khe Tam - Công ty than Dương Huy hoàn toàn phù hợp với khả năng chịu tải của 

môi trường. 
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CHƯƠNG III. KẾ HOẠCH HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

1.1. Thu gom, thoát nước mưa  

Cơ sở đã hoàn thiện hệ thống hạ tầng thu gom, thoát nước mưa riêng biệt với hệ 

thống thu gom, thoát nước thải trong phạm vi Trạm XLNT: 

Hình 3. 1. Sơ đồ hệ thống thu gom, thoát nước mưa của Trạm xử lý nước thải cửa 
lò +38.I và cửa lò +40 mỏ than Khe Tam - Công ty than Dương Huy 

Hệ thống thoát nước mưa trong Trạm xử lý nước thải cửa lò +38.I và cửa lò +40 
mỏ than Khe Tam – Công ty than Dương Huy đã được xây dựng hoàn chỉnh, bê tông 

hóa đảm bảo việc thoát nước cho toàn bộ diện tích của trạm xử lý không bị ngập úng. 
Nước mưa sau khi được lọc rác sẽ được lọc đất, cát và các chất rắn lơ lửng tại các hố ga 

sau đó chảy vào các rãnh thoát nước mưa có chiều dài L=25m (kết cấu: rãnh xây gạch 
đặc VXM M75 dày 220mm, tấm đan BTCT đá 1x2 mác #200). Các hố ga sẽ định kỳ 

nạo vét để loại bỏ những rác bám, cặn lắng. Nước mưa chảy tràn bề mặt theo hệ thống 
thoát nước mưa dẫn chảy ra suối Lép Mỹ.  

- Nước mưa mái của nhà điều khiển, các nhà kho được thu gom chảy vào các 
đường ống PVC D110 cùng với nước mưa chảy tràn trên bề mặt sân đường nội bộ, vỉa 
hè được thu gom chảy vào hệ thống cống thoát nước mưa sau đó được đấu nối vào nguồn 
tiếp nhận. 

Ngoài ra, Cơ sở sẽ tiến hành các biện pháp sau: 

- Định kỳ 03 tháng/lần (mùa mưa 1 tháng/lần) kiểm tra, nạo vét hệ thống đường 

ống dẫn nước mưa. Kiểm tra phát hiện hỏng hóc, mất mát để có kế hoạch sửa chữa, thay 
thế kịp thời; 

- Để hạn chế đến mức thấp nhất lượng tạp chất bị cuốn theo nước mưa vào môi trường, 

Cơ sở sẽ thực hiện tốt công tác thu gom chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại; 

- Đảm bảo duy trì các tuyến hành lang an toàn cho toàn hệ thống thoát nước mưa. 

Không để các loại rác thải, chất lỏng độc hại xâm nhập vào đường thoát nước; 

- Thực hiện tốt các công tác vệ sinh công cộng để giảm bớt nồng độ các chất bẩn 

Nước mưa chảy tràn 
bề mặt TXLNT 

Nước mưa trên mái 
công trình TXLNT 

Rãnh thu gom, thoát 
nước mưa 

Suối Lép Mỹ 
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trong nước mưa. 

1.2 Công trình thu gom, thoát nước thải  

1.2.1. Công trình thu gom, thoát nước thải sinh hoạt 

a. Chức năng và quy mô, công suất 

Trạm xử lý nước thải có 9 cán bộ nhân viên vận hành, lượng nước thải sinh hoạt 
trung bình là khoảng 0,23 m3/ngày.đêm. Nước thải sinh hoạt từ Trạm xử lý hiện tại được 

thu gom và xử lý qua 01 bể tự hoại 3 ngăn hiện có với thể tích 2,25m3, sau đó được đấu 
nối về bể điều lượng của Trạm xử lý nước thải cửa lò +38.I và cửa lò +40 mỏ than Khe 

Tam – Công ty than Dương Huy công suất 1.200 m3/h để xử lý. 

b. Quy trình công nghệ:  

Hệ thống thu gom như sau: Nước thải sinh hoạt tại khu nhà điều hành  Bể tự 

hoại (Ngăn chứa  Ngăn lắng Ngăn lọc )  Đường ống  Bể điều lượng của trạm 

xử lý nước thải công suất 1.200 m3/h. 

Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại của Trạm như sau: 

 

Hình 3. 2. Sơ đồ cấu tạo của bể tự hoại 

Quy trình xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt được mô tả như sau: Bể tự hoại là công 

trình đồng thời làm 2 chức năng gồm: lắng và phân hủy cặn lắng. Bể cho phép tăng thời 
gian lưu bùn, nhờ hiệu suất xử lý tăng trong khi lượng bùn cần xử lý lại giảm.  

Nước thải được thu gom theo đường ống vào ngăn chứa rồi tiến hành phân hủy. 

Dưới sự hoạt động của vi sinh vật kỵ khí, lên men các chất ô nhiễm tạo thành khí CH4, 

CO2, NH3… khí thải được thoát ra ngoài theo đường ống dẫn khí ra ngoài. Sau quá trình 

phân hủy, chất thải sẽ biến thành dạng bùn, lắng xuống đáy bể. Hỗn hợp nước thải tiếp 
tục được dẫn qua ngăn lắng, phần nước phía trên được dẫn ra ngoài. Phần bùn gồm các 

chất thải không tan được giữ lại trong các ngăn lắng, dưới tác dụng của vi khuẩn kỵ khí 
sẽ phân huỷ thành các chất khoáng, khí hoà tan. Các ngăn cuối cùng là ngăn lọc kỵ khí, 

có tác dụng làm sạch bổ sung nước thải. Cặn lắng ở trong bể dưới ảnh hưởng của các vi 
sinh vật kỵ khí, các chất hữu cơ bị phân hủy, một phần tạo thành các chất khí và một 
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phần tạo thành các chất vô cơ hòa tan. Do thời gian nước lưu lại trong bể lớn nên hiệu 
quả lắng khá tốt. Cặn lắng được giữ lại trong bể khoảng 3-6 tháng. Hiệu suất xử lý của 

bể đạt 60 – 70%.  

Nước thải sinh hoạt sau xử lý sơ bộ sẽ được đưa về bể điều lượng của Trạm xử lý 

nước thải cửa lò +38.I và cửa lò +40 mỏ than Khe Tam – Công ty than Dương Huy bằng 
đường ống PVC 110 để tiếp tục xử lý. 

1.2.2. Công trình thu gom, thoát nước thải công nghiệp 

- Trạm xử lý nước thải cửa lò +38.I và cửa lò +40 mỏ than Khe Tam – Công ty 
than Dương Huy với công suất thiết kế 1.200 m3/giờ tương đương 28.800 m3/ngày đêm 
được xây dựng hoàn thiện cùng các hạng mục phụ trợ trên diện tích 3.156 m2, thu gom 
và xử lý nước thải phát sinh từ các nguồn: 

- Nguồn phát sinh nước thải ngoại Trạm: 
+ Nước thải phát sinh từ quá trình khai thác than từ cửa lò +38.I;  

+ Nước thải phát sinh từ quá trình khai thác than từ cửa lò +40.  
(Cơ sở đã ký Hợp đồng số 918/HĐ-KHVT ngày 31/12/2024 V/v: Xử lý nước thải 

hầm lò và lộ thiên Công ty Than Dương Huy) 
- Nguồn phát sinh nước thải nội Trạm: 

+ Nước thải xám từ sinh hoạt được đưa về bể điều lượng của trạm xử lý nước thải; 

+ Nước thải đen từ sinh hoạt xử lý qua 01 bể tự hoại 3 ngăn hiện có, sau đó được 
đấu nối về bể điều lượng của trạm xử lý nước thải. 

+ Nước thải phát sinh từ bể chứa bùn. 
+ Nước thải phát sinh từ quá trình vệ sinh công nghiệp và xả cặn các bồn pha hóa 

chất. 

 

Hình 3. 3. Sơ đồ hệ thống thu gom nước thải của cơ sở 
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Nguồn nước thải của mỏ than Khe Tam đưa về Trạm XLNT Tập trung bao gồm 

nước thải từ các cửa lò +38.I và cửa lò +40. Hệ thống thu gom nước thải như sau: 

a) Nước thải tại hầm lò  

- Nước thải từ cửa lò +38.I và +40: 

+ Nước thải từ cửa lò +38.I tự chảy theo rãnh BTCT vào bể điều lượng của trạm 

xử lý nước thải. 

+ Nước thải từ cửa lò giếng +40 được thu tập trung về các hầm bơm qua hệ thống 

rãnh đào sát chân tầng, hố lắng. Tại khu vực hầm, bố trí trạm bơm, bơm cưỡng bức lên 

cửa lò sau đó theo rãnh BTCT, chảy về bể điều lượng của trạm xử lý nước thải. 

Tổng lượng nước thải từ cửa lò +38.I và cửa lò +40 thuộc mỏ than Khe Tam của 

Công ty than Dương Huy - TKV không được vượt quá lưu lượng 1.200 m3/giờ như đã 

thống nhất trong hợp đồng xử lý nước thải hàng năm giữa Công ty than Dương Huy - 

TKV và Công ty TNHH MTV Môi trường TKV. Trường hợp bất khả kháng, hai bên 

phối hợp thực hiện theo quy chế phối hợp đã ban hành. 
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Hình 3. 4. Bản đồ thu gom nước thải mỏ than Khe Tam về trạm xử lý

02 đường ống HDPE D315 
dẫn nước từ khu A sang 02 
bể trung hòa khu B 

Mương thu nước BTCT RxH = 
0,6x1 (m) từ cửa lò +40 về trạm 

Mương thu nước 
BTCT RxH = 0,8x1 
(m) từ cửa lò +38.I về 
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b. Mạng lưới thu gom nước thải phát sinh từ hoạt động của Trạm xử lý nước thải 

cửa lò +38.I và cửa lò +40 mỏ than Khe Tam - Công ty than Dương Huy như sau: 

Nước thải tại trạm xử lý nước thải phát sinh từ một số nguồn như sau:  

+ Nước thải từ bể chứa bùn (phần nước trong phía trên bể) phát sinh khoảng 2-5 

m3/ngày được dẫn sang bể điều lượng của trạm XLNT tập trung bằng cút nối thoát nước 

để xử lý.  

+ Nước thải từ bồn cầu, bồn tiểu nhà vệ sinh của khu nhà điều hành sau khi được 

xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 3 ngăn phát sinh khoảng 0,23 m3/ngày được thu về hố gom sau 

đó bơm dẫn về bể điều lượng của trạm XLNT bằng đường ống kín chiều dài khoảng 

100m để xử lý.  

+ Nước thải phát sinh từ quá trình vệ sinh công nghiệp (vệ sinh khu pha hóa chất, 

vệ sinh tấm lắng lamella) trung bình khoảng 29,11 m3/ngày và xả cặn các bồn pha hóa 

chất trung bình khoảng 0,1 – 0,5 m3/ngày. 

Bảng 3. 1. Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom nước thải về Trạm xử lý 

STT Hạng mục Thông số kỹ thuật Chi chú 

I Hệ thống thu gom nước ngoại trạm 

1 
Mương dẫn nước cửa lò +38.I 

về trạm xử lý 
Mương BTCT: R x H = 800 x 1000mm 

2 
Mương dẫn nước cửa lò +40 

về trạm xử lý 
Mương BTCT: R x H = 600 x 1000mm 

II Hệ thống thu gom nước nội trạm 

1 
Hệ thống thu gom nước thải 

sinh hoạt 
Ống PVC D110 Chiều dài l= 80 m 

2 
Hệ thống thu gom nước bể 

chứa bùn 
Ống PVC D200 Chiều dài l = 10 m 

3 
Đường ống thu nước  VSCN 

và xả cặn bồn pha hóa chất 
Ống PVC D90  
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Đường ống thu gom  

nước thải sinh hoạt  
Rãnh dẫn nước từ cửa lò +38.I và +40 về 

bể điều lượng của trạm xử lý 

Hình 3. 5. Đường ống thu gom nước thải sinh hoạt và rãnh dẫn nước từ các cửa lò 

về Trạm xử lý 

1.2.3. Công trình thoát nước thải ra nguồn tiếp nhận (suối Lép Mỹ) 

Nước thải sau xử lý của Trạm xử lý nước thải cửa lò +38.I và cửa lò +40 mỏ than 

Khe Tam - Công ty than Dương Huy đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 

công nghiệp - QCVN 40:2025/BTNMT (cột A) sau khi qua bể chứa nước sạch dẫn ra 

mương quan trắc đồng thời là mương thoát nước thải có kích thước: 0,7 x 0,7 (m), dài 

19m, kết cấu xây gạch VXMM75 dày 220 trước khi đổ vào suối Lép Mỹ (nằm ngoài 

phạm vi ranh giới của cơ sở) tại 01 điểm xả bằng phương thức tự chảy. 

1.2.4. Điểm xả nước thải sau xử lý (01 điểm xả) 

+ Vị trí xả nước thải: Gồm một (01) vị trí tại Phường Mông Dương, tỉnh Quảng 

Ninh. 

+ Tọa độ vị trí xả thải: X = 2327421; Y = 448168 (Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 

trục 107o45’, múi chiếu 3o) 

+ Phương thức xả thải: tự chảy, xả mặt, ven bờ. 

+ Chế độ xả thải: liên tục 24 giờ/ngày. 

+ Nguồn tiếp nhận nước thải: Suối Lép Mỹ tại Phường Mông Dương, tỉnh Quảng 

Ninh. 

1.3. Công trình xử lý nước thải 

1.3.1. Công trình xử lý nước thải sinh hoạt 

Nước thải sinh hoạt phát sinh tại cơ sở Trạm xử lý nước thải cửa lò +38.I và cửa lò 

+40 mỏ than Khe Tam - Công ty than Dương Huy được thu gom đưa về bể tự hoại 3 ngăn 
với dung tích khoảng 2,25 m3 để xử lý sơ bộ sau đó được dẫn về bể điều hòa của trạm xử 

lý nước thải công suất 1.200m3/h để xử lý (đã được nêu chi tiết trong phần 3.2.1 Chương 

III của báo cáo này). 

1.3.2. Trạm xử lý nước thải cửa lò +38.I và cửa lò +40 mỏ than Khe Tam - Công ty 
than Dương Huy 

a. Chức năng và quy mô, công suất 
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- Chức năng chính: Xử lý nước thải công nghiệp phát sinh tại hai cửa lò +38.I và 

cửa lò +40 của mỏ than Khe Tam. Nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn hiện hành trước khi 

xả ra mương quan trắc nằm tiếp giáp với Trạm trước khi đổ vào suối Lép Mỹ. 
- Quy chuẩn kiểm soát nước thải nước áp dụng: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải công nghiệp - QCVN 40:2025/BTNMT (cột A). 

- Quy mô, công suất: Trạm xử lý nước thải cửa lò +38.I và cửa lò +40 mỏ than Khe 

Tam - Công ty than Dương Huy có công suất 28.800m3/ngày đêm (tương đương với công 

suất 1.200 m3/h). 
b. Quy trình công nghệ xử lý 

- Công nghệ xử lý nước thải được áp dụng: Công nghệ hóa lý 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Nước thải từ các nguồn phát sinh  Bể điều lượng 

 02 Cụm bể xử lý (Ngăn trung hòa  ngăn keo tụ  ngăn giảm xung  ngăn tạo 

bông  Ngăn lắng lamela)  Bể nước sạch  Kênh quan trắc tự động   Nước thải 

sau xử lý đạt QCVN 40:2025/BTNMT (cột A) được tái sử dụng một phần để bơm pha 

hóa chất của trạm, vệ sinh công nghiệp, phần còn lại xả ra suối Lép Mỹ. 

(Chi tiết thuyết minh quy trình công nghệ, hóa chất sử dụng, máy móc thiết bị của 

Trạm xử lý nước thải cửa lò +38.I và cửa lò +40 mỏ than Khe Tam – Công ty than Dương 

Huy được trình bày cụ thể tại Chương I báo cáo) 

Hiệu quả xử lý của Trạm xử lý được thể hiện qua các phiếu kết quả phân tích mẫu 

nước thải sau xử lý của cơ sở. (Kết quả quan trắc định kỳ 2 năm gần nhất của Trạm xử 

lý nước thải cửa lò +38.I và cửa lò +40 mỏ than Khe Tam – Công ty than Dương Huy 

được trình bày cụ thể tại Chương V báo cáo). 

Các thông số kỹ thuật của các bể trong Trạm xử lý được thể hiện qua các bảng sau: 

Bảng 3. 2. Dung tích các bể của Trạm xử lý nước thải cửa lò +38.I và cửa lò +40 

mỏ than Khe Tam – Công ty than Dương Huy 

TT Hạng mục 
Số 

lượng 

Tổng 

thể tích  

(m3) 

Kích thước mỗi ngăn 

(dài x rộng x sâu) (m) 

Vật 

liệu 

Ghi 

chú 

1 
Bể điều 

lượng 
1 4.648 

Ngăn 1: 7,4 x 5,5x 5,0  

BTCT 

Dùng 

chung 

cho 2 

module 

Ngăn 2: 7,4 x 5,5x 5,0 

Ngăn 3: 49,5 x 7,4 x 5,0 

Ngăn 4: 49,5 x 7,4 x 5,0 

Ngăn 5:  (13,75 và 17,07) 

x (5,77 và 14,40) x 5,0 
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2 
Cụm bể xử 

lý 
 2.605,28 34,1 x 10,9 (m) BTCT 

Bao 

gồm 2 

module  

xử lý 

2.1 
Ngăn trung 

hòa 
2 343 7 x 7 x 3,5 BTCT 

Bao 

gồm 2 

module  

xử lý 

2.2 
Ngăn keo 

tụ 
4 147 3,35 x 3 x 3,5 BTCT 

2.3 
Ngăn giảm 

xung 
2 72,1 1 x 10,3 x 3,5 BTCT 

2.4 
Ngăn tạo 

bông 
4 350 5 x 5 x 3,5 BTCT 

2.5 
Ngăn lắng 

lamella 
8 1.670 

2 ngăn: 16 x 5 x 5 

2 ngăn: 1 x 5 x 3,5 
BTCT 

2.6 Máng tràn 2 23,18 1,5x10,3x1,5 BTCT 

3  Bể nước 

sạch 
1 33 - BTCT 

Dùng 

chung 

cho 2 

module 4 
Bể chứa 

bùn 
1 806 

Ngăn 1: 19,7 x 5,2 x 2,5 BTCT 

 Ngăn 2: (29; 13,12; 

10,16 và 6,98) x (6,2 và 

3,3) x 2,5 

BTCT 

* Quy trình vận hành Trạm xử lý nước thải cửa lò +38.I và cửa lò +40 mỏ than 
Khe Tam – Công ty than Dương Huy: 

(Chi tiết Quy trình vận hành Trạm xử lý nước thải cửa lò +38.I và cửa lò +40 mỏ 
than Khe Tam – Công ty than Dương Huy được đính kèm tại Phụ lục của Báo cáo). 

- Hàng năm định kỳ cơ sở thường xuyên tiến hành sửa chữa và có kế hoạch mua thiết 

bị máy móc dự phòng để phục vụ cho Trạm xử lý. 

- Năm 2025 Chủ cơ sở cũng đã ban hành Quyết định 205/QĐ-MT ngày 23/1/2025 về 

việc phê duyệt kế hoạch sửa chữa thường xuyên tài sản cố định năm 2025. 

1.3.3. Hệ thống quan trắc tự động, liên tục nước thải: 

Cơ sở đã lắp đặt 01 hệ thống quan trắc nước thải tự động và truyền dữ liệu về Sở 

Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh từ ngày 20/10/2017 với 06 thông số: lưu 
lượng, pH, TSS, COD, Fe, Mn và đã được Sở Nông nghiệp và Môi trường xác nhận 

truyền, nhận dữ liệu tại Biên bản làm việc về việc niêm phong, tiếp nhận số liệu, hệ thống 
quan trắc nước thải tự động, liên tục số ngày 10/8/2018. Thông tin kết quả quan trắc nước 
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thải tự động liên tục của Trạm xử lý được công khai bằng màn hình máy vi tính đặt tại 

nhà điều hành trạm quan trắc nước thải tự động liên tục của cơ sở.  

Căn cứ điểm b, khoản 4, điều 97, Nghị định 08/2022/NĐ-CP có quy định thông số 

quan trắc nước thải tự động liên tục được quy định tại cột 3 Phụ lục XXVIII, đối với các 
dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp xả nước thải ra môi 

trường phải thực hiện quan trắc tự động liên tục các thông số: lưu lượng (đầu vào và đầu 

ra), pH, nhiệt độ, TSS, COD hoặc TOC, amoni ( trừ trường hợp loại hình sản xuất kinh 

doanh, dịch vụ không phải kiểm soát Amoni theo quy định kỹ thuật môi trường về nước 
thải). Như vậy theo quy định Công ty Môi trường - TKV không bắt buộc phải thực hiện 

quan trắc nước thải tự động liên tục thông số Fe, Mn đo đó Công ty sẽ dừng truyền dữ liệu 
về sở Nông nghiệp và Môi trường. Đối với thông số Amoni hiện nay chưa lắp đặt, Chủ 

cơ sở cam kết sẽ khẩn trương lắp đặt bổ sung thiết bị quan trắc tự động liên tục của 
nước thải sau xử lý và truyền dữ liệu về Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng 

Ninh theo quy định. 

Đối với các thông số ô nhiễm còn lại Công ty đã thực hiện quan trắc nước thải định 

kỳ theo đúng quy định, trong thời kỳ thực hiện theo Giấy phép xả thải vào nguồn nước 
số 2031/GP-BTNMT ngày 12/08/2015 đều nằm trong giới hạn cho phép. 

Bảng 3. 3. Các thiết bị của hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục  

TT 
Thiết bị 

Model/serial 
thiết bị đo 

Đặc tính kỹ thuật 

Thiết bị chính 

Thiết bị 
hiển thị 

đa 
thông 
số 

Liquiline 

CM444 

Modular điều khiển 2 dây đa kênh: 2 kênh kỹ thuật 
số cho giao thức memosens. 
Đa tham số: pH, oxi hóa khử, isfet, độ dẫn điện, oxy 

hòa 

tan, nitrat và độ đục…  

Có các giao thức 4mA - 20mA, modbus. 

Thiết 
bị đo 
pH  

E&H 
Ceragel 
CPF81E 

Đầu đo loại kỹ thuật số, sử dụng công nghệ kết nối 
dạng số, kết nối với thiết bị hiển thị đa thông số, ghi 
nhận dữ liệu lưu trữ trong bộ nhớ của cảm biến cùng 

với ba thanh ghi hiệu chuẩn. 
Phương pháp đo: Điện cực thủy tinh, tích hợp đầu 
dò nhiệt độ. 

Dãy đo: 0~14pH, nhiệt độ 0~130oC. 
Độ chính xác ±0,05pH. 
Độ chính xác nhiệt độ: ±0,2oC. 

Độ phân giải pH: 0,1. 
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TT 
Thiết bị 

Model/serial 
thiết bị đo 

Đặc tính kỹ thuật 

Độ phân giải nhiệt độ: 0,1. 
Thời gian đáp ứng pH, nhiệt độ: Đo liên tục. 
Điện cực dài 250mm, đường kính 20mm. 

Thiết 

bị đo 
TSS  

E&H 

Turbimax 
CUS51D 

Đầu dò loại kỹ thuật số, sử dụng công nghệ kỹ 

thuật số, kết nối với thiết bị hiển thị đa thông số, ghi 
nhận dữ liệu (thiết bị hiển thị cùng hãng sản xuất). 

Phương pháp đo: Loại quang học. 
Ứng dụng trong môi trường nước thải. 

Tích hợp đầu thổi khí nén làm sạch. 
Dãy đo: 0mg/L - 5000mg/L. 
Độ chính xác ±2%. 

Độ phân giải 0,1. 
Thời gian đáp ứng ≤10 giây. 
Vật liệu sensor: Thép không gỉ. 

Cấp bảo vệ: IP68 

E&H 
Turbim
axCUS

51D  

E&H 
Viomax 

CAS51D 

Đầu dò loại kỹ thuật số, sử dụng công nghệ 
memosens kết nối với thiết bị hiển thị đa thông số 
(thiết bị hiển thị cùng hãng sản xuất), ghi nhận dữ 

liệu. 
Phương pháp đo: Hấp thụ quang học UV, loại gắn 
trực tiếp xuống nước thải. 

Phương pháp làm sạch tích hợp đầu thổi khí nén 
làm sạch. 
Ứng dụng trong môi trường nước thải. 

Dãy đo: 0mg/L - 370mg/L COD. 
Độ chính xác ±5%. 

Độ phân giải 0,5. 
Thời gian đáp ứng ≤15 ph t. 
Vật liệu: Stainless steel 1.4404 (AISI 316L), cấp 

bảo vệ 

IP68. 

Thiết bị 
đo lưu 

lượng 

E&H 
Prosonic 

SFMU90+P

Các thiết bị đo lưu lượng tự động cho mương 
hở, đo được cho các mương hở có lưu lượng: 

0~80.000 m3/ngày (24 giờ). 
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TT 
Thiết bị 

Model/serial 
thiết bị đo 

Đặc tính kỹ thuật 

kênh 
hở  

rosonic 
SFDU91 

Loại máng hình chữ nhật xây máng bằng gạch thẻ, 
lót gạch men. 
Phương pháp đo: Sử dụng sóng siêu âm, không tiếp 

xúc trực tiếp với nước - ứng dụng trong môi trường 
nước thải. 
Độ chính xác ±5%. 

Dải đo mực nước: 0,98 tới 13’ (0,3m tới 4m). 
Độ phân giải: 0,04’’(~1mm). 
Thời gian đáp ứng ≤ 5 phút. 
Chiều dài cáp từ sensor đến transmitter: 10m. 
Tín hiệu đầu ra là dòng điện ra analog (0/4~20mA). 
Sensor: Vật liệu PVDF; màn hình LCD; backlit. 

Nguồn cấp: 90VAC ~ 253VAC. 

Thiết 
bị lấy 
mẫu tự 

động  

E&H 
Liquistation 

CSF48 

Điều khiển lấy mẫu từ xa thông qua phần mềm 
giám sát tại sở Nông nghiệp và  môi trường. 

Ứng dụng trong môi trường không nguy hại, hút 
mẫu bằng bơm thụ động, chiều cao hút mẫu tối đa 
8m. 

Tích hợp hệ thống làm lạnh kiểm soát nhiệt độ mẫu 
ở nhiệt độ ±2⁰C. Số lượng chai lấy mẫu: 12chai x 
3L. 
Tín hiệu vào: 2 cổng tương tự 4mA - 20mA đầu vào 
số. 
Tích hợp thẻ nhở SD-Card. 

Lập trình: 12 chương trình do người dùng lập. 
Nguồn cấp điện: 230VAC, 50/60Hz; 350VA (với bộ 
làm 

lạnh). 

Thiết bị 
truyền 
nhận số 

liệu 

(Datalo
gger)  

ENVIDATA 

2101 

Đáp ứng đầy đủ các quy định về truyền, nhận 
dữ liệu trong thông tư 10/2021/TT-BTNMT và 

thông tư 17/2021/TT-BTNMT; gửi dữ liệu đã ghi 
dưới dạng tệp văn bản Truyền FTP, FTPS, SFTP: 4 
Máy chủ FTP trở lên, hỗ trợ tên miền. Gửi dữ liệu 

đã ghi dưới dạng tệp văn bản (*.txt) đến máy chủ 
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TT 
Thiết bị 

Model/serial 
thiết bị đo 

Đặc tính kỹ thuật 

FTP được cấu hình. Có khả năng truyền số lượng 
thông số khác nhau về các địa chỉ FTP khác nhau; 
16 đầu vào số nhị phân (cách ly); 12 đầu ra số nhị 

phân (cách ly); 8 đầu vào analog 4-20mA (cách ly); 
2 cổng nối tiếp RS-485; Màn hình LCD độ phân 
giải 720×1280 pixel 5 inch; Ghi sự kiện và dữ liệu 

với độ phân giải 0,1 giây và tần số sao lưu SDHC: 1 
phút, 2 phút, 3 phút, 5 phút, 10 phút, 15 phút, 30 
phút, 1 giờ và lâu hơn; Bảo mật bằng vân tay hoặc 
mật khẩu; Có khả năng điều khiển lấy mẫu bằng 
modbus từ xa, phù hợp các phần mềm quản lý của 
Sở Nông nghiệp và Môi trường; 

I 
Các thiết bị khác 

Tủ chứa thiết bị Data Controler 

Bồn thu nước mẫu 

Đấu nối dự liệu các tín hiệu quan trắc về thiết bị truyền dữ liệu Datalogger và trạm 

quan trắc 

Thiết bị hiện thị Data Controler (pH, TSS, lưu lượng, COD) 

Tủ điện quan trắc 

Máng kênh hở, công suất 1.200 m3/h 

Hệ thống camera giám sát và giá đỡ, mái che bằng inox 304 

Hệ thống PCCC 

- Đầu báo khói 

- Điện quang 

- Chuông kết hợp đèn báo cháy 
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Hình 3. 6. Hình ảnh trạm quan trắc nước thải tự động, liên tục của cơ sở 

Hiện nay, dữ liệu của trạm quan trắc nước thải tự động đã được kết nối và truyền 
dữ liệu lên Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh. Các phương án đảm bảo an 

toàn lao động, phòng cháy chữa cháy tại trạm XLNT đã được ban hành cùng quy trình 
vận hành trạm XLNT. Khi có sự cố bất thường đều phát tín hiệu cảnh báo nên các sự cố 

đều được xử lý kịp thời. Các công trình được xây dựng chủ yếu bằng các vật liệu khó bắt 
cháy, vì vậy trong điều kiện hoạt động bình thường, nguyên nhân phát sinh hỏa hoạn chủ 

yếu do chập điện hoặc do dầu mỡ động cơ bắt lửa. Để phòng tránh các sự cố cháy nổ có 
thể xảy ra, Công ty Môi trường - TKV đã sử dụng dây dẫn điện là dây cáp có vỏ bọc, có 

hệ thống ngắt mạch tự động trong trường hợp quá tải, ngắn mạch, dò điện tiếp đất. Tiến 
hành lắp đặt hệ thống tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy, đặt các bình bọt CO2 tại khu vực 

trạm quan trắc nước thải tự động. 

2. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

* Chất thải rắn sinh hoạt 

Quy định tại Trạm xử lý không cho phép các hoạt động nấu ăn tại trạm, nước uống 

sử dụng các nước đóng chai bình 20l tại trạm. Ngoài ra số lượng cán bộ công nhân viên 
vận hành tại trạm rất ít (9 người/3 ca) do đó chất thải sinh hoạt phát sinh tại cơ sở với 

khối lượng rất nhỏ. Trung bình 1 ngày mỗi người phát sinh khoảng 0,5 kg (vỏ hộp thức 
ăn, hộp sữa, bao bì ni lông,…) tương đương với khối lượng phát sinh khoảng 4,5 kg/ngày. 

Chủ cơ sở có những biện pháp để quản lý cụ thể như sau: 
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- Phương án thu gom, lưu chứa CTR sinh hoạt: Tại khuôn viên Trạm xử lý nước 

thải đặt 03 thùng rác dung tích 60l chứa rác sinh hoạt để thực hiện phân loại theo quy 
định. Thùng rác sử dụng là thùng nhựa không có tính chất nguy hại, có nắp đậy, không 

xây dựng nhà chứa rác thải sinh hoạt. Tần suất thu gom 1-2 ngày/lần. 

 

Hình 3. 7. Hình ảnh 03 thùng chứa CTRSH 

Hiện tại, do khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh tại cơ sở rất ít, khoảng 4,5 
kg/ngày (tương đương khoảng 1,5 tấn/năm) chủ yếu là bao bì vỏ thực phẩm nên sẽ được 

thu gom đến điểm tập kết rác thải sinh hoạt của Công ty than Dương Huy – TKV, sau đó 
Công ty than Dương Huy – TKV thực hiên bàn giao cho đơn vị chức năng chuyên môn 

thu gom, vận chuyển và xử lý là Công ty Môi trường đô thị Cẩm Phả. 

* Chất thải rắn công nghiệp thông thường khác 

Chất thải rắn công nghiệp thông thường của Cơ sở chủ yếu là các loại bao bì không 
chứa thành phần nguy hại khoảng 1.510 kg/năm (2024) và Bùn thải từ hoạt động xử lý 
nước thải của Trạm (sau khi được lấy mẫu phân tích và cho kết quả nằm trong giới hạn 

cho phép theo QCVN 50:2013/BTNMT) với khối lượng khoảng 36.897.250 kg/năm 
(2024). Ngoài ra, khi bảo dưỡng định kỳ kiểm tra có thể thay thế các tấm lắng lamella 

nếu phát hiện xuống cấp, hư hỏng. Như vậy, khối lượng CTRCN thông thường dự kiến 
đăng ký theo bảng sau: 

TT Tên chất thải Khối lượng (kg/năm) 

1 
Bùn thải thành phẩm sau xử lý (từ trạm xử lý nước thải tập 
trung) 

40.000.000 

2 
Bao bì (đã chứa chất khi thải ra không phải là CTNH) thải bằng 
vật liệu khác 

2.000 

3 Phế liệu kim loại thải (Tấm lắng lamella thải) 26.880 
Tổng khối lượng 40.028.880 

Phương án thu gom, lưu chứa:  

+ Đối với là các loại bao bì không chứa thành phần nguy hại: được thu gom vào các 

bao PP, PE và lưu chứa tại kho chất thải chung của cơ sở có diện tích khoảng 18,7 m2 
(nằm cạnh nhà điều hành). Kho lưu giữ được chia làm 2 khu vực: khu vực chứa chất thải 
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thông thường bố trí 01 thùng sắt có nắp đậy, thể tích khoảng 1 m3 để chứa các loại bao bì 

không chứa thành phần nguy hại; và khu vực chứa chât thải nguy hại. Kho lưu giữ có nền 
bê tông, mái che, tường bê tông. Định kỳ hằng năm, Cơ sở bàn giao các loại bao bì thải 

không chứa CTNH cho Nhà máy xử lý và tái chế chất thải công nghiệp nguy hại tại N99, 
Khe Tam, Phường Mông Dương, Quảng Ninh của Công ty TNHH 1TV Môi trường – 

TKV để xử lý. 

+ Đối với bùn thải: Được lưu giữ trực tiếp tại bể chứa bùn thể tích 806 m3.  

Căn cứ khoản 2, Điều 87 Luật Bảo vệ môi trường 2020: Bùn thải từ hệ thống xử lý 
nước thải phải được quản lý theo quy định của pháp luật về quản lý chất thải rắn; bùn 

thải có yếu tố nguy hại vượt ngưỡng quy định phải được quản lý theo quy định của pháp 
luật về quản lý chất thải nguy hại. Theo Báo cáo ĐTM đã được phê duyệt của Cơ sở và 

theo kết quả quan trắc bùn định kỳ, bùn thải từ quá trình xử lý nước thải trạm xử lý nước 
thải tập trung có các giá trị các thông số đo được đều thấp hơn QCVN 50:2013/BTNMT- 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước, 
nên không phải là chất thải nguy hại.  

Đối với bùn thải tại Trạm xử lý đã được phân định là chất thải rắn công nghiệp 
thông thường, đồng thời là chất thải rắn trong quá trình sản xuất than thì theo quy định 

tại điểm d, khoản 3, Điều 56 Nghị định 08/2022/ NĐ-CP ngày 10/01/2022 Quy định chi 
tiết một số điều của Luật BVMT, bùn thải của cơ sở thuộc nhóm chất thải rắn công nghiệp 

thông thường đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật được sử dụng 
trong sản xuất vật liệu xây dựng và san lấp mặt bằng. Chủ cơ sở sử dụng xe hút bùn 

chuyên dụng vận chuyển bùn thải, đổ thải tại Bãi thải mỏ Công ty than Dương Huy.  

Chủ cơ sở (Công ty TNHH 1TV Môi trường – TKV)  đã ký Biên bản làm việc với 

Công ty than Dương Huy – TKV về việc Thống nhất vị trí đổ bùn thải công nghiệp của 
Trạm xử lý nước thải thuộc Công ty than Dương Huy – TKV vào ngày 02/1/2025 với nội 
dung: 

+ Công ty than Dương Huy – TKV đồng ý cho Công ty TNHH 1TV Môi trường – 
TKV đổ bùn thải của Trạm XLNT thuộc Công ty than Dương Huy - TKV vào bãi thải 

khu Trung tâm +100 thuộc quản lý của Công ty than Dương Huy – TKV. Khối lượng đổ 
thải dự kiến năm 2025 là 30.000 m3/năm. Cung độ đổ thải 3,5 km. 

+ Định lỳ 1 quý/lần, Công tyTNHH 1TV Môi trường – TKV phải lấy mẫu và có kết 
quả phân tích bùn thải được cơ quan có chức năng xác nhận đảm bảo không có thành 

phần nguy hại mới được đổ thải lên bãi thải của Công ty than Dương Huy – TKV. 

(Xem chi tiết tại Biên bản làm việc về việc Thống nhất vị trí đổ bùn thải công nghiệp 

của Trạm xử lý nước thải thuộc Công ty than Dương Huy – TKV). 

(Xem chi tiết tại Quy chế phối hợp Về việc quản lý thực hiện công tác xử lý nước 

thải mỏ và thu gom, vận chuyển xử lý chất thải nguy hại năm 2023 và các năm tiếp theo 
giữa Công ty Than Dương Huy – TKV và Công ty môi trường – TKV). 

* Phương án đổ bùn thải được trình bày như sau: 
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- Theo công nghệ vận hành của trạm xử lý nước thải, bùn thải từ các bể lắng được 

định kì xả ra bể chứa bùn của hệ thống xử lý. Các thiết bị bơm bùn khu vực bể lắng được 
định kỳ sửa chữa, đảm bảo hiệu quả vận hành. 

- Bùn thải tại bể chứa bùn của hệ thống xử lý được lắng, định kì tùy thuộc vào khối 
lượng, chất lượng nước thải cần xử lý (hoặc khi bể chứa bùn đầy không còn chỗ chứa) sẽ 

tiến hành hút vận chuyển lên xe vận chuyển bùn thùng kín để vận chuyển bùn lưu giữ tại 

Bãi thải mỏ Công ty than Dương Huy – TKV theo Biên bản làm việc đã ký kết giữ hai 

bên; 

- Trước mỗi đợt nạo vét, chủ cơ sở tiến hành kiểm tra đo đạc, tính toán chiều dày lớp 

bùn, khối lượng bùn đặc lắng đọng tại bể cần nạo vét để cân đối và bố trí lượng thiết bị xe 
để phục vụ thi công đảm bảo đúng tiến độ. 

* Phương pháp nạo vét bùn:  

- Nhà thầu tiến hành bơm nước vào các ngăn chứa bùn, dùng máy xúc kết hợp với 

máy khuấy bùn, khuấy để làm lỏng lượng bùn trong bể.  

- Khi tiến hành hút bùn, người vận hành vận hành cánh gạt bùn, sau đó bùn sẽ hút, 

khi hút bùn nhà thầu luôn kết hợp vận hành đồng thời máy bơm bùn với máy khuấy để 
khuấy bùn và thường xuyên bơm nước vào bể, để bùn luôn ở trạng thải lỏng. Bùn được 

bơm lên xe tải tự đổ có bồn chứa bằng đường ống dẫn bùn bằng đường ống bạt mềm và 
vận chuyển đi để xử lý lần cuối. 

- Lượng bùn được hút lên phương tiện vận chuyển và đưa đến bãi thải đã được chỉ 
định.  

- Tại các vị trí được chỉ định lưu giữ bùn thải, chủ cơ sở tiến hành đào các hố, tiến 
hành lót bạt chống ngấm tại các hố đã đào. Bùn thải được đổ xuống hố đã lót bạt, tiếp 

theo được phủ kín bằng bạt, sau đó hố bùn được lấp đầy bằng đất. 

- Xe lùi vào vị trí, phanh và chèn bánh chắc chắn mới tiến hành xả bùn thải. 

* Thông tin, vị trí bãi đổ thải thuộc Công ty Than Dương Huy – TKV (Bãi thải 

Trung tâm): 

- Khu bãi đổ thải diện tích 612.924,3 m2 (gồm: Khu vực đổ thải 500.725,0m2 và 

Kho than dự phòng số 01, công trình phụ trợ) (gọi là bãi thải Trung tâm); cốt cao đổ 
thải từ +110 đến +220. 

- Khu bãi đổ thải nằm trong Quyết định 5167/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Quảng Ninh ngày 29/12/2023 về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 – Mặt 

bằng sân công nghiệp và bãi đổ thải thuộc Dự án Đầu tư khai thác phần lò giếng, mỏ 
than Khe Tam của Công ty than Dương Huy – TKV tại xã Dương Huy, thành phố Cẩm 

Phả, tỉnh Quảng Ninh (nay là phường Mông Dương tỉnh Quảng Ninh) và đã được Bộ 
Tài nguyên và Môi trường phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh gái tác động môi 

trường của dự án “Khai thác phần lò giếng mỏ than Khe Tam - Công ty than Dương 
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Huy – TKV tại Quyết định 4361/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 

31/12/2024. 

- Thể tích lưu chứa của bãi đổ thải khoảng 22 triệu m3. Khối lượng đổ thải đến 

năm 2050 là khoảng 6.855.000 tấn. 

- Vị trí bãi đổ thải:  

+ Phía Đông và phía Bắc giáp khu đồi núi hiện trạng và khu vực nghiên cứu Quy 

hoạch chi tiết bãi thải trong Khe Tam – Dương Huy của Công ty Cổ phần Than Cao Sơn 

– TKV; 

+ Phía tây giáp khu đồi núi hiện trạng; 

+ Phía Nam giáp Quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Cải tạo mở rộng mỏ Đèo Nai.  

- Nước mưa chảy tràn khu vực bãi thải: Hệ thống rãnh nước tại chân các tầng bãi 

thải được xây dựng khi từng tầng đổ thải hoàn thiện với chiều dài khoảng 6.728 m 
(theo tiến độ đổ thải thực tế). Nước mưa chảy tràn sau thu gom được lắng sơ bộ qua 

hố lắng diện tích 2.815 m2, theo hệ thống mương thoát nước dài 513 m trước khi xả ra 
ngoài môi trường tiếp nhận là suối Lép Mỹ (Tọa độ điểm xả nước mưa chảy tràn khu 

vực bãi thải theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 107o45’, múi chiếu 3o: X (m) = 
2.329.604; Y (m) = 448.737). 

 

Hình 3. 8. Hình ảnh vị trí khu vực đổ thải (Bãi thải Trung tâm) 

* Trách nhiệm của Chủ cơ sở và đơn vị sở hữu bãi đổ thải: 

- Trách nhiệm của Chủ cơ sở (Công ty TNHH 1TV Môi trường – TKV): 

+ Bùn thải của các Trạm XLNT trước khi vận chuyển đổ thải ra bãi thải phải đảm 

bảo là chất thải rắn thông thường, không có các thành phần thuộc ngưỡng CTNH theo 
các quy định hiện hành. Đình kì 03 tháng lần Công ty TNHH 1TV Môi trường - TKV có 
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trách nhiệm lấy mẫu quan trắc và phân tích chất lượng bùn thải đem đi đổ thải và gửi 

mẫu kết quả mẫu bùn thải cho Công ty Than Dương Huy - TKV.  

+ Công ty TNHH 1TV Môi trường – TKV có kế hoạch cụ thể nạo vét bùn hàng 

tháng gửi cho Công ty Than Dương Huy - TKV vào đầu mỗi tháng trước khi thực hiện 
nạo vét bùn các bể điều lượng.  

+ Bùn thải của các trạm XLNT trước khi đổ ra bãi thải phải đảm bảo không có 
CTNH và hàm lượng các chất trong bùn thải đảm bảo các thông số an toàn môi trường 

đúng theo quy chuẩn, tiêu chuẩn của nhà nước quy định.  

+ Trong quá trình vận chuyển không để vương vãi bùn ra đường đồng thời đổ thải 

đúng vị trí cho phép.  

+ Thường xuyên nạo vét bùn các bể điều lượng, bể công nghệ đảm bảo dung tích 

chứa nước hiệu dụng và công năng của các bể.  

- Trách nhiệm của đơn vị sở hữu bãi đổ thải (Công ty Than Dương Huy - TKV): 

+ Căn cứ theo kế hoạch nạo vét bùn hàng tháng gửi Công ty Than Dương Huy - 
TKV, Công ty TNHH 1TV Môi trường – TKV tiến hành nạo vét bùn theo kế hoạch nếu 

có phát sinh ngoài kế hoạch Công ty TNHH 1TV Môi trường – TKV thông báo cho Công 
ty than Dương Huy - TKV bằng văn bản hoặc bằng điện thoại trong trường hợp cần xử 

lý đột xuất để phối hợp thực hiện và đăng ký xe máy vào khai trường.  

+ Trong mỗi đợt (kì) nạo vét hầm bơm, Công ty Than Dương huy – TKV có văn 

bản hoặc bằng điện thoại thông báo với Công ty TNHH 1TV Môi trường – TKV để hai 
bên phối hợp, đồng thời có các biện pháp giảm thiểu hàm lượng bùn, cặn lơ lửng trong 

nước thải trước khi bơm bùn từ hầm bơm về các bể chứa bùn của Trạm XLNT. Cùng xác 
nhận với Công ty TNHH 1TV Môi trường – TKV về lượng bùn phát sinh trong mỗi đợt 

nạo vét hầm bơm theo hợp đồng. 

Bảng 3. 4. Danh sách xe đăng ký hút, vận chuyển bùn ra vào Công ty than Dương 
Huy - TKV 

STT Nội dung Loại xe Chủ sở hữu 
I Thiết bị xe máy hút bùn Công ty tự thực hiện 
1 14C – 007.13 Xe hút bùn Công ty TNHH 1TV Môi trường - TKV 
2 14C – 080.46 Xe hút bùn Công ty TNHH 1TV Môi trường - TKV 
3 14K – 008.28 Xe hút bùn Công ty TNHH 1TV Môi trường - TKV 
4 14K – 045.41 Xe hút bùn Công ty TNHH 1TV Môi trường - TKV 
5 31F - 6215 Xe cẩu Công ty TNHH 1TV Môi trường - TKV 
II Thiết bị xe máy hút bùn Công ty thuê bên ngoài 
1 14C – 388.84 Xe hút bùn Công ty TNHH đầu tư và thương mại Quang Minh 
2 14C – 388.05 Xe hút bùn Công ty TNHH đầu tư và thương mại Quang Minh 
3 14C – 154.64 Xe hút bùn Công ty TNHH đầu tư và thương mại Quang Minh 
4 14C – 296.17 Xe hút bùn Công ty TNHH đầu tư và thương mại Quang Minh 
5 14C – 078.81 Xe hút bùn Công ty TNHH đầu tư và thương mại Quang Minh 
6 DOOSAN 

DX210WA 
Máy đào 
bánh lốp 

Công ty TNHH đầu tư và thương mại Quang Minh 
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7 DOOSAN 
DX140WA 

Máy đào 
bánh lốp 

Công ty TNHH đầu tư và thương mại Quang Minh 

3. Đối với chất thải nguy hại 

CTNH phát sinh chủ yếu là các loại bao bì mềm chứa CTNH trong quá trình đựng 

hóa chất xử lý nước thải, giẻ lau và các loại chất thải khác có các thành phần nguy hại. 

Theo số liệu thống kê CTNH năm 2024 của Cơ sở cho thấy lượng CTNH phát sinh 

từ hoạt động của cơ sở khoảng 1.603,7 kg/năm. 

Bảng 3. 5. Thành phần, khối lượng CTNH phát sinh năm 2024 và dự kiến đăng ký 

TT Tên Chất thải Mã chất thải 
Khối lượng 
năm 2024  

(Kg) 

Khối lượng dự 
kiến đăng ký 

cấp phép 
A Loại CTNH phát sinh thường xuyên 

1 
Bóng đèn huỳnh quang và các 
loại thủy tinh hoạt tính thải 

16 01 06 - 
10 

2 
Các loại dầu động cơ, hộp số 
và bôi trơn thải khác 

17 02 04 - 
50 

B Loại chất thải công nghiệp phải kiểm soát 

1 
Bao bì mềm (đã chứa chất khi 
thải ra là CTNH) thải 

18 01 01 7,9 100 

2 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao 
gồm cả vật liệu lọc dầu chưa 
nêu tại các mã khác), giẻ lau, 
vải bảo vệ thải bị nhiễm các 
thành phần nguy hại 

18 02 01 8,8 40 

3 

Các loại chất thải khác có các 
thành phần nguy hại (Nước 
thải từ quá trình phân tích 
mẫu từ trạm quan trắc tự 
động) 

12 02 06 1.587 5.000 

4 
Bao bì nhựa cứng (đã chứa 
chất khi thải ra là CTNH) thải 

18 01 03 - 
20 

  Tổng số lượng   1.603,7 5.160 

Việc thu gom, lưu giữ, quản lý, vận chuyển và xử lý các loại chất thải nguy hại phát 

sinh được Cơ sở thực hiện theo đúng pháp luật hiện hành, được quy định tại Nghị định 
số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về quy định chi tiết một 

số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 
01 năm 2022 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

Phương án thu gom, lưu giữ, quản lý được thực hiện cụ thể như sau: 

Toàn bộ lượng CTNH phát sinh được thu gom và lưu chứa trong kho chứa chất thải. 

Chất thải được phân loại, chứa vào các thùng chứa chuyên dụng, có nắp đậy và dán nhãn 
(tên, mã CTNH) tương ứng với mỗi loại. Các chất thải nguy hại được sắp xếp ngăn nắp, 

gọn gàng đúng theo mã được dán trên tường, đảm bảo không để lẫn các chất thải, nhất là 
các chất thải dễ bắt cháy gây sự cố môi trường. 
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Cơ sở có kho chất thải chung của cơ sở có diện tích khoảng 18,7 m2 (nằm cạnh nhà 

điều hành). Kho lưu giữ có nền bê tông, mái che, tường bê tông. Kho được xây kín, với 
kết cấu có mái che, vách tôn và nền bê tông, phía ngoài có treo biển cảnh báo.  

Các loại chất thải phát sinh tại cơ sở sẽ được thu gom đưa về Nhà máy xử lý và tái 
chế chất thải công nghiệp nguy hại tại N99, Khe Tam, Phường Mông Dương, thành phố 

Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh của Công ty TNHH 1TV Môi trường – TKV để xử lý. Các 
loại CTNH không xử lý được sẽ bàn giao cho Công ty môi trường Phú Minh để xử lý 

theo quy định. 

  

  

Hình 3. 9. Hình ảnh các thùng chứa CTNH và kho chất thải của cơ sở 

4. Các biện pháp giảm thiểu đối với khí thải 

Trong quá trình hoạt động của Trạm xử lý có phát sinh một lượng nhỏ khí thải từ 

thiết bị vận chuyển nguyên vật liệu cung cấp cho Trạm XLNT, tuy nhiên tác động không 

Rãnh thu gom chất thải 
(TH tràn đổ, rò rỉ) 
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lớn, mang tính chất cục bộ. Để hạn chế tác động của bụi và khí thải từ các quá trình này 

đến môi trường, Cơ sở đã thực hiện một số biện pháp sau: 

- Các xe ô tô vận chuyện nguyên vật liệu, bùn thải phải được che chắn kín, tránh rơi 

vãi trên đường. 

- Sử dụng các phương tiện vận chuyển dừng nhiên liệu đảm bảo và còn còn hạn 

đăng kiểm của cơ quan chức năng. 

- Xung quanh Trạm XLNT bố trí trồng cây xanh để giảm bụi và tạo cảnh quan môi 

trường khu vực. 

- Các cán bộ nhân viên cần quản lý tốt lưu giữ và chuyển giao các loại chất thải, đặc 

biệt là chất thải rắn sinh hoạt để tránh gây ô nhiễm không khí môi trường làm việc. 

5. Các biện pháp giảm thiểu đối với tiếng ồn, độ rung 

* Nguồn phát sinh:  

- Nguồn số 01: Khu vực đặt các máy bơm tại bể điều lượng của Trạm xử lý nước 

thải cửa lò +38.I và cửa lò +40 mỏ than Khe Tam - Công ty than Dương Huy. 

- Nguồn số 02: Khu vực đặt các máy bơm tại cụm bể xử lý của Trạm xử lý nước 

thải cửa lò +38.I và cửa lò +40 mỏ than Khe Tam - Công ty than Dương Huy. 

* Để giảm thiểu tác động của tiếng ổn độ rung, Cơ sở đã áp dụng một số biện pháp: 

- Sắp xếp thời gian làm việc thích hợp. 

- Có chế độ điều tiết các phương tiện, máy móc, thiết bị phù hợp. 

- Không  sử  dụng  các  loại  thiết  bị  phát  ra tiếng  ồn  vượt  quá  QCVN 
26:2010/BTNMT và định kỳ bảo dưỡng thiết bị để đảm bảo chất lượng. 

- Khu vực xây dựng Trạm xử lý nước thải cửa lò +38.I và cửa lò +40 mỏ than Khe 
Tam - Công ty than Dương Huy nằm trên diện tích đất của khu vực mỏ than Khe Tam, 

cách xa khu dân cư nên các nguồn phát sinh ra tiếng ồn do các thiết bị hoạt động không 
gây ảnh hưởng đến khu vực dân cư. 

- Trang bị cho cán bộ làm việc gần khu vực phát sinh tiếng ồn lớn các phương tiện 

bảo hộ lao động như thiết bị bịt tai để bảo vệ sức khỏe. 

- Trồng cây xung quanh khuôn viên cơ sở và xây dựng tường bao để tạo cảnh quan 

và giảm thiểu bụi và tiếng ồn. 

Hiệu quả của biện pháp: 

- Việc điều tiết xe, các phương tiện, máy móc và bố trí thời gian làm việc hợp lý sẽ 
giảm được mức ồn do cộng hưởng, do tập trung quá nhiều phương tiện, máy móc tại một 

thời điểm trong quá trình hoạt động. 

- Biện pháp được thực hiện sẽ giảm thiểu được tác động của tiếng ồn đối với sức 

khoẻ của cán bộ nhân viên điều hành Trạm. 

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành 

* Các sự cố xảy ra 
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A, Sự cố rò rỉ nước thải tại các Bể xử lý 

Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống ống dẫn, 
đảm bảo tất cả các tuyến ống có đủ độ bền và độ kín khít an toàn nhất; 

Sử dụng các nguyên vật liệu có độ bền cao và chống ăn mòn. 
Đảm bảo không có bất kỳ các công trình xây dựng trên đường thoát nước. 

B, Sự cố tràn bể điều lượng 

Khả năng xảy ra sự cố này là không cao do lượng nước đưa về trạm XLNT đã được 

tính toán và khống chế bởi hệ thống bơm nước thải. Ngoài ra bể điều lượng của trạm có 

thể tích 4.648 m3 có khả năng lưu chúa nước thải trong khoảng 4 giờ. Tuy nhiên, để giảm 

thiểu thấp nhất sự cố này, Công ty TNHH Môi trường - TKV đã có những giải pháp như: 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống bơm từ bể điều hoà lên bể phản ứng 
keo tụ, tránh trường hợp bơm hỏng sẽ dẫn đến sự cố tràn bể. 

- Bùn thải được định kỳ được bơm hút lên và vận chuyển đi xử lý, tránh tình trạng 

bùn thải đầy làm giảm thể tích chứa nước của các bể. 

- Mặt khác, khu vực Trạm XLNT hiện tại nằm cạnh suối Lép Mỹ. Việc thiết kế cốt 
mặt bằng cao hơn kè hồ 3,5 – 5 m, toàn bộ mặt bằng Trạm XLNT được thiết kế dốc về 

phía hồ, cụm bể xử lý được đặt nổi trên mặt đất, do đó có thể thoát nước kịp thời, không 
ngập lụt trong trường hợp có mưa lớn xảy ra.  

C, Sự cố quá tải lưu lượng nước thải đầu vào 

Công ty than Dương Huy – TKV và Công ty TNHH 1TV Môi trường – TKV đã 

ban hành quy chế phối hợp về việc quản lý thực hiện công tác xử lý nước thải mỏ và thu 
gom, vận chuyển xử lý CTNH năm 2023 và các năm tiếp theo. Theo quy chế phối hợp, 

Công ty than Dương Huy – TKV  chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện vận hành bơm nước 
thải mỏ về bể điều lượng của Công ty TNHH 1TV Môi trường – TKV để xử lý.  

Bên cạnh đó hai bên đã ký kết Hợp đồng số 918/HĐ – KHKT về việc xử lý nước 

thải hầm lò và lộ thiên Công ty than Dương Huy – TKV, Công ty than Dương Huy – 
TKV chịu trách nhiệm điều tiết, cung cấp khối lượng nước thải hầm lò về Trạm xử lý 

nước thải cửa lò +38.I và cửa lò +40 mỏ than Khe Tam – Công ty than Dương Huy với 
lưu lượng tối đa 1.200 m3/giờ. 

Do vậy phương án khắc phục sự cố nếu quá tải tổng lưu lượng nước thải cần 
xử lý trong trường hợp vượt quá công suất trạm XLNT là cần thông báo ngay cho 

Công ty than Dương Huy - TKV để hai bên phối hợp, cụ thể như sau: 

- Công ty than Dương Huy - TKV thực hiện dừng bơm hoặc bơm điều tiết lưu lượng 

nước thải mỏ về các bể điều hòa của các Trạm XLNT đảm bảo phù hợp theo công suất 
xử lý nước tại các Trạm XLNT.  

- Công ty Môi trường - TKV huy động tối đa các thiết bị để vận hành Trạm xử lý 
nước thải đạt tối đa công suất theo thiết kế. Trong trường hợp không đạt công suất thiết 

kế phải kiểm tra tìm nguyên nhân bằng mọi giải pháp khắc phục để xử lý nước thải đảm 
bảo công suất thiết kế thông báo với Công ty than Dương Huy - TKV để phối hợp điều 
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tiết kịp thời.  

Ngoài ra, để giảm áp lực cho Trạm xử lý, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng 
sản Việt Nam đã phê duyệt xây dựng dự án Trạm xử lý nước thải cặp giếng +40 Công ty 

than Dương Huy – TKV với công suất 1.800 m3/giờ và đã được UBND tỉnh Quảng Ninh 
chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định 1696/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 (Văn bản 

đính kèm tại phụ lục). 

D, Sự cố hệ thống XLNT phải ngưng hoạt động trong thời gian dài 

Bể điều lượng của trạm có khả năng lưu chứa nước với thời gian lớn. Cùng với đó, 
hệ thống xử lý nước thải cần nhanh chóng được kiểm tra, tìm ra các bộ phận bị hỏng hóc 

cũng như nguyên nhân để có hướng khắc phục nhanh nhất. 
Trạm xử lý chỉ được đi vào vận hành trở lại khi đảm bảo đầy đủ tất cả các yêu cầu 

về mặt kỹ thuật. Trong trường hợp này, Trạm được vận hành với công suất tối đa để 
nhanh chóng xử lý nước tồn đọng trong bể điều hòa. 

E, Sự cố nước thải sau xử lý không đạt tiêu chuẩn 

Nước thải từ Trạm XLNT được đánh giá có thể gặp các sự cố như một hoặc một số 

thông số ô nhiễm trong nước sau xử lý chưa đạt quy chuẩn. Tùy theo thông số ô nhiễm 
nào vượt quy chuẩn cho phép mà có sự kiểm tra, điều chỉnh, cụ thể: 

+ Nếu TSS vượt quy chuẩn cho phép, kiểm tra và điều chỉnh lại định mức hóa chất 
tại bể phản ứng keo tụ và bể khuấy chậm; 

+ Nếu Fe vượt quy chuẩn cho phép, kiểm tra khâu sục khí để kiểm tra hiệu quả oxy 
hóa Fe; 

+ Nếu Mn vượt quy chuẩn cho phép, kiểm tra hoạt động của bể phản ứng trung hoà 

– oxi hoá và lấy mẫu phân tích lại, đảm bảo khâu vệ sinh rửa bể hàng ngày. 

Nước thải sau xử lý không đạt tiêu chuẩn sẽ được bơm trở lại bể điều lượng. Song 
song với việc làm này, hệ thống xử lý nước thải cần nhanh chóng được kiểm tra, tìm ra 
nguyên nhân dẫn tới chất lượng nước sau xử lý không đạt tiêu chuẩn. Từ đó tìm cách khắc 

phục và đưa Trạm xử lý đi vào vận hành khi đã đảm bảo tất cả các yêu cầu về mặt kỹ thuật. 
Trong trường hợp này, Trạm được vận hành với công suất tối đa để nhanh chóng xử lý 

nước tồn đọng trong bể điều hoà.  

Trong trường hợp sự cố kỹ thuật, cần phải sửa chữa thiết bị máy móc và phải dừng 

hoạt động: Vận hành tối đa công suất của 1 hệ thống đang hoạt động, bể điều lượng có 
thể chứa nước chờ xử lý trong vòng khoảng 4 giờ và thông báo với Công ty than Dương 

Huy – TKV để cùng phối hợp, tạm thời ngưng bơm nước thải về Trạm xử lý lý. Sau khi 
khắc phục xong sự cố hoàn toàn, tiếp tục hoạt động của trạm XLNT. 

F, Sự cố hỏng hóc các thiết bị công nghệ 

Do quá trình xử lý nước thải là một dây truyền công nghệ khép kín, bất kỳ sự trục 

trặc kỹ thuật ở một công đoạn nào đó cũng có thể ảnh hưởng hiệu suất xử lý của tất cả 
các công đoạn tiếp sau, từ đó có thể phải ngưng hoạt động của toàn hệ thống. Tuy nhiên, 
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Trạm XLNT quá trình đầu tư xây dựng đã tính đến trường hợp gặp sự cố thiết bị, do đó 

đã đầu tư 02 thiết bị cùng loại hoạt động luân phiên, trường hợp 01 thiết bị hỏng có thể 
vận hành liên tục 01 thiết bị còn lại để có thời gian sửa chữa và không làm ảnh hưởng 

đến quá trình hoạt động của trạm. Ngoài ra, khi xảy ra sự cố hỏng hóc các thiết bị công 
nghệ, cần nhanh chóng khắc phục sự cố để Trạm xử lý có thể đi vào vận hành ổn định trở 

lại. Chi tiết về phương thức ứng phó được thể hiện qua bảng dưới đây: 

Bảng 3. 6. Hướng giải quyết sự cố cho các thiết bị công nghệ 

TT Thiết bị Biểu hiện Nguyên nhân Biện pháp 

1 Bơm chìm 

Bơm không khởi 
động hay vừa 
mới chạy thì bơm 
bị tắt 

Chưa cấp điện nguồn 
Mất pha 
Bơm bị nghẹt rác 
Phao dò mực nước bị 
vướng 

Cấp nguồn điện 
Kiểm tra nối dây 
Kiểm tra và vệ sinh 
bơm 
Kiểm tra phao 
Điều chỉnh lại quy 
trình vận hành tại tủ 
điện, cho 01 bơm 
hoạt động liên tục để 
sửa bơm còn lại 

Bơm chạy nhưng 
không có nước 

Lưới chắn rác tại đầu 
hút bơm bị vướng rác 
Van chưa mở hoặc chỉ 
mở một phần 

Vệ sinh lưới chắn rác 
tại đầu hút của bơm 
Để van ở vị trí lớn 
nhất 

Đèn báo tín hiệu 
Lỗi đầu dò mực nước 
hoặc bơm bị nghẹt 
Bơm bị nghẹt rác 

Kiểm tra và vệ sinh 
đầu dò mực nước 
Kiểm tra và vệ sinh 
bơm 

Bơm chạy ngắt 
quãng 

Nước trong bể không 
đủ 
Bơm bị nghẹt rác 
- Điện cấp không ổn 
định 

Kiểm tra mức nước 
trong bể 
Vệ sinh bơm 
Kiểm tra nguồn điện 

2 
Máy thổi 
khí 

Tiếng ồn lạ 
Dây đai bị chùng 
Bệ đỡ không vững  
Bánh răng bị kẹt dị vật  

Hiệu chỉnh dây đai 
cho phù hợp  
Gia cố bệ đỡ 
Ngưng máy và vệ 
sinh bánh răng 
Điều chỉnh lại quy 
trình vận hành tại tủ 
điện, cho 01 máy thổi 
khí hoạt động liên tục 
để sửa bơm còn lại 

Máy thổi khí 
nóng khác 
thường 

Dây đai bị nhiễm bẩn 
Bị kẹt các khe 
 

Vệ sinh dây đai 
Làm sạch và thông 
các khe 
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TT Thiết bị Biểu hiện Nguyên nhân Biện pháp 

Lưu lượng cấp 
vào bể ít 

Rò rỉ khí trên đường 
ống 
Ống giảm ồn bị nghẹt 
Dây đai bị trượt 
Áp suất tăng không 
bình thường 

Kiểm tra đường ống 
khí 
Thay thế hay làm 
sạch ống giảm ồn 
Chỉnh căng lại dây 
đai 
Chỉnh lại, rửa sạch 
chốt cho bạc đạn 

Dây đai bên 
ngoài rung 

Mòn dây đai 
Kiểm tra kỹ hay thay 
mới nếu cần 

Động cơ nóng 
Quá tải 
Nguồn điện không ổn 
định 

Điều chỉnh áp suất  
Cải thiện thiết bị 
cung cấp điện 

Dầu chảy Dầu trong hộp số nhiều Chỉnh lại mức dầu 

3 
Bơm định 
lượng hóa 
chất 

Lưu lượng thấp 
bơm bị lỗi hay bơm bị 
nghẹt rác 

Thay màng, vệ sinh 
Điều chỉnh lại quy 
trình vận hành tại tủ 
điện, cho 01 bơm 
định lượng hoạt động 
liên tục để sửa bơm 
còn lại 

4 
Motor 
khuấy 

Motor không 
chạy 

Chưa cấp điện nguồn 
Tủ điều khiển bị lỗi 
Motor bị nghẹt 

Điều chỉnh lại quy 
trình vận hành, sử 
dụng bồn pha còn lại 
để sửa chữa bồn pha 
có mortor hỏng. 
Cấp điện nguồn 
Kiểm tra tủ điều 
khiển 
Kiểm tra motor 

Motor rung và ồn 
Thiếu dầu 
Bệ đỡ yếu  

Châm dầu thêm 
Gia cố bệ đỡ 

5 
Thiết bị 
quan trắc 
tự động 

Không hiển thị 
kết quả hay số 
liệu không chính 
xác 

Đầu dò bị hư hỏng 
Thường xuyên kiểm 
tra, vệ sinh đầu dò 
của thiết bị 

- Định kỳ 01 tháng/lần kiểm tra các thiết bị trong hệ thống, đảm bảo máy móc, thiết 
bị hoạt động ổn định. 

K. Sự cố về hệ thống thùng pha hóa chất 

Cơ sở bố trí 04 thùng pha hóa chất, trong đó sử dụng 02 bồn pha chế sữa vôi, 01 
thùng pha chế PAM, 01 thùng pha chế PAC.  

Trường hợp cần vệ sinh hay cải tạo các bồn pha, tiến hành sử dụng hết hóa chất sau 
đó sử dụng các bồn pha dự phòng. Chủ cơ sở bố trí 01 bồn pha sữa vôi dự phòng. 
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Trường hợp có sự cố về rò rỉ bồn pha hóa chất, trường hợp rò rỉ nhỏ, tiếp tục sử 

dụng hết hóa chất trong bồn, sau đó sử dụng các bồn pha dự phòng và tiến hành hàn các 
vết rò. Trường hợp vết rò lớn, tiến hành bơm, chuyển hóa chất sang bồn pha dự phòng, 

sau đó tiến hành sửa chữa bồn pha hoặc thay bồn mới nếu không sửa được. 

G. Sự cố mất điện, cháy nổ 

Trong trường hợp có sự cố mất điện lưới, Công ty Than Dương Huy - TKV có thể 
hỗ trợ Công ty Môi trường - TKV nguồn điện dự phòng từ máy phát điện cho Trạm 

XLNT. Công ty Môi trường - TKV làm việc cùng Công ty Than Dương Huy - TKV để 
làm rõ năng lực nguồn dự phòng của Công ty Than Dương Huy - TKV khi mất điện lưới. 

Công ty Than Dương Huy - TKV phối hợp, tạo điều kiện cho Công ty Môi trường - TKV 
đấu nối và lắp đặt đường điện dự phòng trong trường hợp mất điện lưới để đảm bảo Trạm 

XLNT vận hành được liên tục 24/24h, tránh tình trạng nước thải bị ứ, dâng, không đạt 
chất lượng xử lý theo quy định; có cán bộ sửa chữa bảo dưỡng thiết bị định kỳ. Đồng thời 

thường xuyên kiểm tra, đề phòng sự cố gây mất điện. Khi xảy ra sự cố sẽ có cán bộ, công 
nhân thông thạo về điện để kiểm tra các thiết bị, khắc phục kịp thời nếu có hỏng hóc. 

 

Hình 3. 10. Hình ảnh trạm để máy phát điện của Công ty Than Dương Huy – TKV 

(cách cơ sở khoảng 500m) 

Khi xảy ra sự cố cháy nổ: Hầu hết các công trình trong Trạm XLNT được xây dựng 

chủ yếu bằng các vật liệu khó bắt cháy, vì vậy, trong điều kiện sản xuất bình thường, 
nguyên nhân phát sinh hỏa hoạn thường là do chập điện hoặc do dầu mỡ động cơ bắt lửa. 

Để ngăn ngừa hoặc giảm bớt những thiệt hại do hỏa hoạn gây ra, áp dụng các biện pháp 
sau: 

Sử dụng dây dẫn điện là dây cáp có vỏ bọc, mắc trên giá, có hệ thống ngắt mạch tự 
động trong trường hợp ngắn mạch, quá tải, dò điện tiếp đất. 
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Nguyên nhân gây hỏa hoạn chủ yếu do chập điện và cháy dầu mỡ, phạm vi công 

trình không lớn nên biện pháp chữa cháy sử dụng chủ yếu là bình bọt CO2. Gần vị trí các 
thiết bị, tủ điều khiển, nguồn điện và các vị trí có nguy cơ gây hỏa hoạn bố trí các bình 

bọt với số lượng tối thiểu 02 bình. 

Lập phương án phòng cháy chữa cháy. Thiết lập hệ thống quản lý, giám sát, phòng 

cháy chữa cháy. Tổ chức huấn luyện định kỳ. Trang bị đầy đủ, hưỡng dẫn sử dụng đúng 

cách các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy. 

H. Sự cố về an toàn lao động 

Cần tập huấn, đào tạo cho cán bộ vận hành đầy đủ các kiến thức và kỹ năng để giảm 

thiểu tối đa các sự cố về tai nạn lao động. Trong trường hợp xảy ra sự cố, cần tiến hành 
các biện pháp khắc phục sau: 

- Kịp thời sơ tán những người không có trách nhiệm đến nơi an toàn và thực hiện 
sơ cứu người lao động bị tai nạn; 

- Trường hợp nếu da hoặc người lao động bị nhiễm nhiều hóa chất, cần phải rửa 
sạch; 

- Phải di chuyển nạn nhân một cách cẩn thận từ nơi nguy hiểm tới nơi an toàn và 
đặt ở tư thế dễ phục hồi nhất. Nếu người lao động bị bất tĩnh, bị thương không thoát ra 

được, có thể dùng cáng vải hoặc đỡ đầu và túm chặt quần áo để đưa ra khỏi vùng nguy 
hiểm, đến nơi an toàn; 

- Đưa nạn nhân đến trạm y tế gần nhất. Trường hợp nguy hiểm, gọi xe cấp cứu 115 
để kịp thời cứu chữa. 

I. Phòng ngừa ứng phó các sự cố khác 

- Đối với các máy móc thiết bị được kiểm tra định kỳ kỹ thuật và bảo dưỡng thường 

xuyên. 

- Thường xuyên kiểm tra chất lượng nước cấp, nước thải để có biện pháp xử lý kịp 
thời khi hệ thống xử lý nước bị sự cố, đồng thời nhằm tránh các mầm bệnh do nước bị ô 

nhiễm. 

- Hàng năm, trách nhiệm của các bên được quy định rõ trong hợp đồng ký hàng năm 

giữa Công ty than Dương Huy-TKV với Công ty TNHH MTV Môi trường - TKV. Trong 
nội dung hợp đồng có nêu rõ 02 bên phối hợp chặt chẽ trong việc bơm nước để vận hành 

trạm XLNT hiệu quả, cũng như dùng bơm nước từ hầm lò về trạm XLNT khi trạm XLNT 
có sự cố bất khả kháng. Ngoài ra, 02 bên phối hợp với nhau cùng với đơn vị có chức năng 

tổ chức nạo vét suối Lép Mỹ tần suất 01 năm/lần. 

- Tăng cường giáo dục an toàn hiện trường, lập kế hoạch và tổ chức huấn luyện an 

toàn cho CBCNV về các quy định an toàn, quy trình kỹ thuật vận hành trạm XLNT. 

- Thực hiện nghiêm chỉnh quy định về bảo hộ lao động. Trang bị đầy đủ thiết bị, 

dụng cụ an toàn và phương tiện bảo hộ lao động cho CBCNV của trạm XLNT. 

- Vận hành trạm XLNT theo đúng quy trình kỹ thuật. 
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- Thường xuyên bảo dưỡng và duy tu, thay thế các thiết bị hỏng hóc.  

- Các hóa chất sử dụng phải tuân theo sự hướng dẫn của nhà sản xuất.  

- Tăng cường kiểm tra giám sát thường nhật công tác an toàn hiện trường, phát hiện 

và xử lý kịp thời. 

- Biên pháp khắc phục: Hằng năm công ty đều có thay thế và mua các thiết bị dự 

phòng phục vụ cho trường hợp gặp sự cố; Đối với hệ thống quan tắc tự động, liên tục, cơ 

sở đã ký hợp đồng với nhà thẩu để sửa chữa, cải tạo, cung cấp lắp đặt thiết bị trạm quan 

trắc nước thải tự động để hạn chế trường hợp xảy ra sự cố. 

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác 

Không có. 

8. Các nội dung thay đổi so với giấy phép môi trường đã được cấp 

Không có do đây là báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường lần thứ 2 của cơ sở ( 

lần 1 cấp ngày 28/8/2025). 

9. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường, 

phương án bồi hoàn đa dạng sinh học 

Do loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của cơ sở là Xử lý nước thải; nội dung 

kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường, phương án 

bồi hoàn đa dạng sinh học không có trong báo cáo đề xuất cấp phép giấy phép môi trường 

đã được phê duyệt. Do đó nội dung này không được đề cập trong báo cáo đề xuất cấp giấy 

phép môi trường xin cấp lại. 
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CHƯƠNG IV. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp giấy phép đối với nước thải 

* Nguồn phát sinh: 

- Nguồn số 01: Nước thải phát sinh từ khai thác than cửa lò +38.I mỏ than Khe 
Tam - Công ty than Dương Huy. 

- Nguồn số 02: Nước thải phát sinh từ khai thác than cửa lò +40 mỏ than Khe Tam 
- Công ty than Dương Huy. 

- Nguồn số 03: Nước thải xám từ sinh hoạt của khu nhà điều hành (nước tắm giặt, 
rửa sàn, ...). 

- Nguồn số 04: Nước thải đen khu vệ sinh của nhà điều hành được xử lý sơ bộ qua 
bể tự hoại.  

- Nguồn số 05: Nước thải từ bể chứa bùn. 

- Nguồn số 06: Nước thải phát sinh từ rửa tấm lắng lamenla, vệ sinh các bể xử lý 

và xả cặn, rửa các bồn hóa chất. 

* Lưu lượng xả nước thải tối đa: 28.800 m3/ngày đêm. 

* Dòng nước thải: 01 dòng nước thải sau xử lý từ Trạm xử lý nước thải cửa lò +38.I 
và cửa lò +40 mỏ than Khe Tam - Công ty than Dương Huy xả ra suối Lép Mỹ, sau đó 

chảy ra sông Diễn Vọng. 

* Các chất ô nhiễm theo dòng nước thải: chất lượng nước thải sau xử lý phải đáp 

ứng đạt QCVN 40:2025/BTNMT (Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban 
hành các quy định liên quan đến việc thay đổi chức năng của nguồn nước tiếp nhận thì 

thực hiện theo lộ trình do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định), cụ thể như sau: 

Bảng 4. 1. Giá trị giới hạn cho phép các chất ô nhiễm theo dòng nước thải và tần 

suất quan trắc 

STT Thông số Đơn vị 

Giá trị 
giới hạn 

cho 
phép 

Tần suất 
quan trắc 
định kỳ 

Quan trắc tự 
động, liên tục 

1 Nhiệt độ °C 40 Không áp 
dụng trong 
trường hợp 
đã đáp ứng 

khoản 4 
Điều 97 

Nghị định số 
08/2022/NĐ-

CP 

 Thuộc đối tượng 
lắp đặt theo quy 
định tại Điều 97 

Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP 

2 pH - 6 đến 9 
3 COD mg/l 60 

4 
Chất rắn lơ lửng 
(TSS) 

mg/l 30 

5 Amoni (tính theo N) mg/l 5 

6 Màu Pt/Co 50 
3 tháng/lần Không áp dụng 

7 BOD5 (20°C) mg/l 30 
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STT Thông số Đơn vị 

Giá trị 
giới hạn 

cho 
phép 

Tần suất 
quan trắc 
định kỳ 

Quan trắc tự 
động, liên tục 

8 Mangan (Mn) mg/l 2 
9 Sắt (Fe) mg/l 2 
10 Asen (As) mg/l 0,05 
11 Thủy ngân (Hg) mg/l 0,001 
12 Chì (Pb) mg/l 0,1 
13 Cadimi (Cd) mg/l 0,02 

14 
Crom hóa trị VI 
(Cr6+) 

mg/l 0,1 

15 Tổng Cr mg/l 0,5 
16 Đồng (Cu) mg/l 1 
17 Kẽm (Zn) mg/l 1 
18 Niken (Ni) mg/l 0,1 
19 Tổng xianua (CN-) mg/l 0,2 
20 Dầu mỡ khoáng mg/l 1 

21 
Tổng nitơ (tính theo 
N) 

mg/l 4 

22 
Tổng phốt pho (tính 
theo P) 

mg/l 2,448 

23 Coliform 
vi 

khuẩn/ 
100ml 

3.000 

Ghi chú: Đánh giá khả năng đáp ứng của công nghệ xử lý nước thải hiện hữu khi áp 

dụng QCVN 40:2025/BTNMT (cột A): 

- Dựa theo tính chất nước thải đầu vào của cơ sở chủ yếu chứa Sắt, Mangan, Sunfat, độ 

màu, TSS, COD (các thông số ô nhiễm thủy ngân, Cadimi, Crom (VI), Đồng, Kẽm, Niken, tổng 

dầu mỡ khoáng của nước thải đầu vào và đầu ra đều nhỏ hơn giá trị giới hạn cho phép - Phiếu 

kết quả quan trắc nước thải đầu vào trong năm 2023-2024 đính kèm Phụ lục báo cáo). Như vậy 
chỉ có thông số TSS có giá trị giới hạn cho phép nghiêm ngặt hơn quy chuẩn cũ tuy nhiên, nồng 

độ của TSS chỉ giảm rất ít từ 30,6 mg/l xuống 30 mg/l. Từ đó có thể khẳng định rằng: việc áp 

dụng quy chuẩn mới sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả xử lý nước thải, và trạm xử lý 
nước thải hiện tại vẫn bảo đảm vận hành ổn định, không cần cải tạo hoặc đầu tư bổ sung hệ thống 

công nghệ. 

- Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải:  

+ Vị trí xả nước thải: Gồm một (01) vị trí tại Phường Mông Dương, tỉnh Quảng 

Ninh. 

+ Tọa độ (VN2000, kinh tuyến trục 107o45’, múi chiếu 3o):  

X = 2327421; Y = 448168; 

+ Phương thức xả thải: Tự chảy. 

+ Hình thức xả thải: xả mặt. 
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+ Nguồn tiếp nhận nước thải: suối Lép Mỹ (thuộc địa phận phường Mông Dương, 

tỉnh Quảng Ninh) sau đó chảy ra sông Diễn Vọng. 

- Chế độ xả thải: liên tục, 24 giờ/ngày đêm. 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

Không có. 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

* Nguồn phát sinh:  

- Nguồn số 01: Khu vực đặt các máy bơm tại bể điều lượng của Trạm xử lý nước 
thải cửa lò +38.I và cửa lò +40 mỏ than Khe Tam - Công ty than Dương Huy. 

- Nguồn số 02: Khu vực đặt các máy bơm tại cụm bể xử lý của Trạm xử lý nước 
thải cửa lò +38.I và cửa lò +40 mỏ than Khe Tam - Công ty than Dương Huy. 

* Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung (VN2000, kinh tuyến trục 107o45’, múi chiếu 3o): 

- Nguồn số 01: X = 2327443; Y = 448059; 

- Nguồn số 02: X = 2327415; Y = 448133;  

* Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung: Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp 

ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, 

cụ thể như sau:  

Đối với tiếng ồn: 

TT Từ 6 giờ đến 21 giờ (dBA) Từ 21 giờ đến 6 giờ (dBA) Ghi chú 

1 70 55 Khu vực thông thường 

Đối với độ rung: 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia tốc rung 

cho phép (dB) Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 

1 70 60 Khu vực thông thường 

4. Nội dung đề nghị cấp phép của Cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại 

Cơ sở không có hoạt động thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại. 

5. Nội dung đề nghị cấp phép của Cơ sở có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm 

nguyên liệu sản xuất 

Cơ sở không có hoạt động nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản 

xuất.  
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CHƯƠNG V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG 

TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Thông tin chung về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường 

- Tình hình tuân thủ Giấy phép môi trường và  việc thực hiện các nội dung trong Bộ 
hồ sơ đề nghị cấp phép: Công ty đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh 28/8/2025 với lưu lượng 
xả nước thải lớn nhất là 28.800 m3/ngày.đêm; chất lượng nước thải sau xử lý đáp ứng 
Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước thải công nghiệp tỉnh Quảng Ninh - QCĐP 3: 
2020/QN (cột A, Kq=0,9, Kf=0,8; KQN = 0,85); vị trí xả thải: gồm 01 vị trí tại Phường 
Mông Dương tỉnh Quảng Ninh; nguồn tiếp nhận nước thải: nước thải sau xử lý xả ra suối 
suối Lép Mỹ sau đó chảy ra sông Diễn Vọng. 

Công ty TNHH MTV Môi trường – TKV thường xuyên quan tâm đến công tác 
bảo vệ môi trường nhằm phòng ngừa, hạn chế, giảm thiểu ô nhiễm môi trường theo quy 

định hiện hành. Công ty đã xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 
cho trạm XLNT; hàng năm có diễn tập phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường. Công ty 

có các nội dung về: An toàn lao động, sét đánh, cháy nổ do thiết bị điện, rò rỉ nước thải, 
sự cố bục, vỡ các bể chứa, hệ thống nước thải ngừng hoạt động.  

+ Thực hiện giám sát môi trường định kỳ theo quy định của Pháp luật:  

 Giám sát nước thải: Tần suất: 03 tháng/lần; Thông số giám sát: Nhiệt độ; pH; 
Màu; BOD5 (20oC); COD; Chất rắn lơ lửng; Asen; Thuỷ ngân; Chì; Cadimi; Crom (VI); 
Crom (III); Đồng; Kẽm; Niken; Mangan; Sắt; Tổng xyanua; Tổng dầu mỡ khoáng; Tổng 
phốt pho (tính theo P); Tổng nitơ; Coliform;  

+ Kê khai và nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải: Công ty đã thực hiện nộp 
phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, đã nộp đến hết năm 2024.  

+ Về nước thải:  

 Hệ thống xử lý nước thải tập trung:  Có   Không   

 Tổng suất thiết kế:    1.200 m3/h (tức 28.800 m3/ngày.đêm). 

 Công suất vận hành thực tế:   Trung bình 28.000 - 28.800 
m3/ngày.đêm. 

 Nguồn tiếp nhận nước thải: nước thải sau xử lý xả ra suối suối Lép Mỹ sau đó 
chảy ra sông Diễn Vọng.   

 QCĐP 3: 2020/QN (cột A, Kq=0,9, Kf=0,8; KQN = 0,85). 
 Quan trắc nước thải định kỳ:       Có         Không         
 Kết quả phân tích nước thải sau xử lý:         Đạt        Không đạt   
 Nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải         Có         Không         
 Lắp đặt hệ thống quan trắc tự động:      Có         Không         
+ Về quản lý chất thải rắn thông thường:  

 Chất thải rắn sinh hoạt: thu gom cùng với Công ty than Dương Huy – TKV và 
chuyển giao cho Công ty Môi trường đô thị Cẩm Phả xử lý. 
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 Chất thải rắn công nghiệp thông thường: thu gom và chuyển giao cho Nhà máy 
xử lý và tái chế chất thải công nghiệp nguy hại thuộc quản lý của công ty và bãi thải mỏ 
Công ty than Dương Huy - TKV. 

+ Về quản lý chất thải nguy hại:  

 Công tác thu gom, xử lý: Công ty tiến hành thu gom, lưu giữ các loại CTNH phát 
sinh từ các hoạt động của Cơ sở và chuyển giao cho Nhà máy xử lý và tái chế chất thải 
công nghiệp nguy hại thuộc quản lý của công ty và Công ty TNHH Môi trường Phú Minh 
Vina xử lý theo đúng quy định.  

 Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH: Mã số QLCTNH 22.000053.T (cấp lần 5), 
cấp ngày 22/5/2019 do Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ninh. 

 Chứng từ CTNH: Thực hiện theo đúng quy định.  
- Yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền mà chủ cơ sở phải thực hiện: Trong quá 

trình hoạt động, qua quá trình kiểm tra cơ quan chức năng đã có các yêu cầu đối với chủ 
cơ sở nhằm đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về môi trường, cụ thể: 

+ Thực hiện các chương trình giám sát môi trường: Chủ cơ sở phi thực hiện quan 
trắc môi trường định kỳ theo đúng tần suất quy định, đảm bảo kết quả đo đạt tiêu chuẩn 
/môi trường. 

+ Lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục và truyền dữ liệu về Sở 
Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh để theo dõi, giám sát. 

+ Có phương án phòng chống, ứng cứu các sự cố: rò rỉ, thiên tai, thời tiết bất 
thường, mất điện, hư hỏng thiết bị. 

+ Vận hành thường xuyên, liên tục các công trình bảo vệ môi trường. 

- Tóm tắt các vấn đề liên quan đến môi trường của chủ cơ sở đã gửi đến cơ quan 
có thẩm quyền: Báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường: Hằng năm, Chủ 
cơ sở đã gửi báo cáo theo quy định, cập nhật tình hình thực hiện các biện pháp bảo vệ 
môi trường và cam kết tuân thủ pháp luật đến cơ quan chuyên môn. 

2. Kết quả hoạt động của công trình xử lý nước thải 

Tổng lưu lượng nước thải phát sinh và xử lý năm 2024 là 10.499.280 m3 (năm 
2023, tổng lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh là 10.448.994 m3). Nước thải sau xử 
lý được tuần hoàn một phần, phần còn lại xả ra suối Lép Mỹ. 

2.1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải sau xử lý trong 02 năm 
gần nhất   
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Bảng 5. 1. Kết quả quan trắc định kỳ mẫu nước thải sau xử lý năm 2023 

STT 
Thông số 
phân tích 

Đơn vị 

Quý 1 Quý 2 Quý 3 Quý 4 QCVN 
40:2011/ 
BTNMT 
(Cột A, 
Kq=0,9, 
Kf=0,9) 

QCĐP 3: 
2020/QN 
(cột A, 
Kq=0,9, 
Kf=0,8; 
KQN = 
0,85) 

KQQT 
lần 1 

KQQT 
lần 2 

KQQT 
lần 1 

KQQT 
lần 2 

KQQT 
lần 1 

KQQT 
lần 2 

KQQT 
lần 1 

KQQT 
lần 2 

1 pH - 8,26 8,25 8,23 8,22 8,23 8,24 8,26 8,23 6 - 9 6-9 

2 TSS mg/L 13,4 10,8 10,3 7,6 7,6 9,3 10,5 13,4 40,5 30,6 
3 Độ màu Pt/Co 16 14 11 15 12 10 9 10 50 50 
4 COD mg/L 14,2 13,3 14,2 13,3 13,3 12,5 13,2 12,3 60,75 45,9 
5 BOD5 mg/L 4,5 4 4,8 4,3 5,4 5,1 4,5 4 24,3 18,36 
6 Sunfat  mg/L 131,783 119,045 125,19 111,899 115,723 109,553 126,362 111,043 - - 

7 Amoni mg/L <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 4,05 3,06 

8 Tổng Nito mg/L <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 16,2 12,24 

9 
Tổng Phốt 
pho 

mg/L 
0,083 0,077 0,061 0,063 0,058 0,66 0,073 0,051 3,24 2,448 

10 
Tổng 
Xyanua 

mg/L 
<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,057 

0,043 

11 
Tổng dầu 
mỡ 
khoáng 

mg/L 
<0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 

4,05 
3,06 

12 Coliform  VK/100ml <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 3.000 3.000 
13 As mg/L <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 0,04 0,031 
14 Hg mg/L <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 0,004 0,003 
15 Pb mg/L <0,0009 <0,0009 <0,0009 <0,0009 <0,0009 <0,0009 <0,0009 <0,0009 0,081 0,061 
16 Cd mg/L <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 0,04 0,031 
17 Fe mg/L 0,1675 0,1633 0,2168 0,2162 0,3793 0,3785 0,2556 0,2541 0,81 0,612 
18 Mn mg/L 0,0649 0,0621 0,0872 0,0859 0,1206 0,1192 0,1738 0,1745 0,405 0,306 
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STT 
Thông số 
phân tích 

Đơn vị 

Quý 1 Quý 2 Quý 3 Quý 4 QCVN 
40:2011/ 
BTNMT 
(Cột A, 
Kq=0,9, 
Kf=0,9) 

QCĐP 3: 
2020/QN 
(cột A, 
Kq=0,9, 
Kf=0,8; 
KQN = 
0,85) 

KQQT 
lần 1 

KQQT 
lần 2 

KQQT 
lần 1 

KQQT 
lần 2 

KQQT 
lần 1 

KQQT 
lần 2 

KQQT 
lần 1 

KQQT 
lần 2 

19 Cu mg/L <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 1,62 1,224 
20 Ni mg/L <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,162 0,122 
21 Zn mg/L 0,0039 0,0038 0,0056 0,0055 0,0032 0,0032 0,0057 0,0056 2,43 1,836 
22 Cr(III) mg/L <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,04 0,031 
23 Cr(VI) mg/L <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,162 0,122 

Bảng 5. 2. Kết quả quan trắc định kỳ mẫu nước thải sau xử lý năm 2024 

STT 
Thông số 
phân tích 

Đơn vị 

Quý 1 Quý 2 Quý 3 Quý 4 QCVN 
40:2011/ 
BTNMT 
(Cột A, 
Kq=0,9, 
Kf=0,9) 

QCĐP 3: 
2020/QN 
(cột A, 
Kq=0,9, 
Kf=0,8; 
KQN = 
0,85) 

KQQT 
lần 1 

KQQT 
lần 2 

KQQT 
lần 1 

KQQT 
lần 2 

KQQT 
lần 1 

KQQT 
lần 2 

KQQT 
lần 1 

KQQT 
lần 2 

1 pH - 8,21 8,22 8,18 8,23 8,22 8,25 8,29 8,32 6 - 9 6-9 
2 TSS mg/L 7,5 9,4 6,4 10,3 10,2 8,7 7,6 11,2 40,5 30,6 
3 Độ màu Pt/Co 7 10 19 21 23 7 10 8 50 50 
4 COD mg/L 13,5 11,9 13,8 12,1 9,6 8,8 9,7 12,1 60,75 45,9 
5 BOD5 mg/L 4,2 3,9 4,5 4,1 3,2 2,7 3,6 3,1 24,3 18,36 
6 Sunfat  mg/L 110,347 98,918 132,716 115,629 88,997 101,878 150,241 128,247 - - 

7 Amoni mg/L <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 4,05 3,06 

8 Tổng Nito mg/L <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 16,2 12,24 

9 
Tổng Phốt 
pho 

mg/L 
0,086 0,064 0,057 0,069 0,064 0,044 0,031 0,024 3,24 2,448 
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STT 
Thông số 
phân tích 

Đơn vị 

Quý 1 Quý 2 Quý 3 Quý 4 QCVN 
40:2011/ 
BTNMT 
(Cột A, 
Kq=0,9, 
Kf=0,9) 

QCĐP 3: 
2020/QN 
(cột A, 
Kq=0,9, 
Kf=0,8; 
KQN = 
0,85) 

KQQT 
lần 1 

KQQT 
lần 2 

KQQT 
lần 1 

KQQT 
lần 2 

KQQT 
lần 1 

KQQT 
lần 2 

KQQT 
lần 1 

KQQT 
lần 2 

10 
Tổng 
Xyanua 

mg/L 
<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,057 

0,043 

11 
Tổng dầu 
mỡ 
khoáng 

mg/L 
<0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 

4,05 
3,06 

12 Coliform  VK/100ml <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 3.000 3.000 
13 As mg/L <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 0,04 0,031 
14 Hg mg/L <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 0,004 0,003 
15 Pb mg/L <0,0009 <0,0009 <0,0009 <0,0009 <0,0009 <0,0009 <0,0009 <0,0009 0,081 0,061 
16 Cd mg/L <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 0,04 0,031 
17 Fe mg/L 0,3626 0,3612 0,2969 0,2961 0,1332 0,1731 0,197 0,167 0,81 0,612 
18 Mn mg/L 0,1931 0,1939 0,1399 0,1391 0,004 0,0048 0,2789 0,2799 0,405 0,306 
19 Cu mg/L <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 1,62 1,224 
20 Ni mg/L <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,162 0,122 
21 Zn mg/L 0,0081 0,008 0,0096 0,0094 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 2,43 1,836 
22 Cr(III) mg/L <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,04 0,031 
23 Cr(VI) mg/L <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,162 0,122 

Ghi chú: 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp - QCVN 40:2011/BTNMT (cột A, Kq=0,9, Kf=0,9) và Quy chuẩn kỹ thuật địa 
phương về nước thải công nghiệp tỉnh Quảng Ninh - QCĐP 3: 2020/QN (cột A, Kq=0,9, Kf=0,8; KQN = 0,85). 

Vị trí lấy mẫu: Mẫu nước thải đầu ra sau xử lý. Tọa độ: X = 2327425; Y = 448168.
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- Các chỉ tiêu phân tích trong nước thải sau hệ thống xử lý nước thải của Cơ sở đều nằm 
trong giới hạn cho phép của quy chuẩn QCVN 40:2025/BTNMT (cột A); trong quá trình hoạt 

động chưa có sự cố môi trường đối với hệ thống xử lý nước thải.  

- Đánh giá tổng hợp về hiệu quả, mức độ phù hợp, khả năng đáp ứng của công trình xử 

lý nước thải: hệ thống xử lý nước thải của Cơ sở đạt hiệu quả xử lý tốt; công suất hoàn toàn 
đáp ứng với nhu cầu xử lý nước thải phát sinh tại cơ sở. 

2.2. Kết quả kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với cơ sở: 

Trong vòng 02 năm gần nhất, cơ sở không có đoàn kiểm tra, thanh tra về bảo vệ 

môi trường.  
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CHƯƠNG VI. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM VÀ CHƯƠNG TRÌNH 

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của Cơ sở 

Căn cứ khoản 13 Điều 1 Nghị định số 01/2025/NĐ-CP của Chính phủ ngày 

06/1/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 
tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường, công trình xử lý chất thải của cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, 
cụm công nghiệp khi đề nghị cấp lại giấy phép môi trường nhưng không có thay đổi so 

với giấy phép môi trường thành phần hoặc giấy phép môi trường đã cấp không phải vận 
hành thử nghiệm. 

Cơ sở Trạm xử lý nước thải cửa lò +38.I và cửa lò +40 mỏ than Khe Tam – Công ty 
than Dương Huy đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cấp Giấy phép xả thải vào 

nguồn nước số: 3361/GPMT-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2025. 

 Do đó cơ sở không thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý 

nước thải. 

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của 

pháp luật 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

2.1.1. Quan trắc nước thải  

a. Hệ thống XLNT công suất 28.800 m3/ngày đêm: 

Đối với nước thải của cơ sở theo Khoản 2, Điều 97, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

(đối tượng quy định tại Phụ lục XXVIII ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP) thì hệ thống xử lý nước thải công suất 1.200 m3/giờ tương đương 28.800 m3/ngày.đêm 

của cơ sở: 

+ Thuộc đối tượng quy định tại số thứ tự 3, Cột 2 (Dự án, cơ sở không thuộc loại 

hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ 

lục II ban hành kèm theo nghị định này), Phụ lục XXVIII ban hành kèm theo Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP; 

 + Thuộc cột 4 (lưu lượng nước thải từ 1000m3/ngày đêm trở lên) Phụ lục XXVIII 

ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.  

Vì vậy, hệ thống xử lý nước thải của cơ sở thuộc đối tượng phải tiến hành quan trắc 

nước thải tự động, liên tục và định kỳ.  

Kế hoạch quan trắc nước thải định kỳ được tiến hành như sau: 

- NT1: Nước thải đầu vào trạm xử lý tại bể điều lượng. 

- NT2: Nước thải sau xử lý của trạm xử lý nước mương quan trắc. 



Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Cơ sở: Trạm xử lý nước thải cửa lò +38.I và cửa lò +40 mỏ 
than Khe Tam - Công ty than Dương Huy 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH 1TV Môi trường - TKV 76 

- Tần suất: 03 tháng/lần. 
- Thông số: Sắt; Mangan; Màu; BOD5 (20oC); Asen; Thuỷ ngân; Chì; Cadimi; 

Crom (VI); Tổng Crom; Đồng; Kẽm; Niken; Tổng xyanua; Tổng dầu mỡ khoáng; Tổng 
phốt pho (tính theo P); Tổng nitơ; Coliform. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2025/BTNMT (cột A). 

2.1.2. Quan trắc bụi, khí thải. 

Cơ sở không sử dụng các công trình xử lý bụi, khí thải. 

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

Cơ sở thuộc đối tượng phải quan trắc tự động, liên tục nước thải theo quy định tại 

Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và Phụ lục XXVIII ban hành kèm theo Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP; 

Cơ sở đã lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục (có camera theo dõi) 

và kết nối, truyền dữ liệu về Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh theo dõi, 

giám sát đối với nước thải sau xử lý của trạm xử lý nước thải công suất 28.800 m3/ngày 

đêm. 

- Các chỉ tiêu giám sát: Lưu lượng (đầu vào và đầu ra), pH, nhiệt độ, TSS, COD,  
Amoni. (Chủ cơ sở đang trong quá trình thực hiện lập phương án, bố trí nguồn vốn thể 
triển khai lắp đặt thiết bị quan trắc tự động đối với thông số Amoni theo quy định. Sau 

khi hoàn thiện lắp đặt, công ty sẽ thực hiện thủ tục xin truyền dữ liệu về Sở Nông nghiệp 
và Môi trường theo quy định.) 

- Vị trí lấy mẫu: mẫu nước tại mương quan trắc; 

- Tần suất giám sát: tự động, liên tục 24h/24h. 

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 40:2025/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải công nghiệp (cột A). 

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên 
tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ cơ sở 
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TT 
Hạng 
mục 

Chỉ tiêu 
 giám sát 

Vị trí  
giám sát 

Tọa độ 
(Hệ tọa 

độ 

VN2000, 
KTT 

107o45’, 
múi 

chiếu 30) 

Tần 

suất 
giám 

sát 

Cơ sở so sánh, 
đánh giá 

1 

Giám 

sát Bùn 

thải  

pH (H2O); Cr 
(VI); As; Hg; 
Pb; Cd; Zn; Ni; 
Tổng dầu mỡ 
khoáng; Co; 
Ag; Ba; Se; 
Tổng phenol; 
Tổng Xyanua; 
Benzen 

Bùn thải 

của trạm 

xử lý tại 

bể chứa 
bùn 

- 
03 

tháng/lần 

QCVN 

50:2013/BTNMT 

2 
Giám 

sát CTR 

Khối lượng, 
công tác thu 

gom, tập kết và 
xử lý CTR Toàn bộ 

khu vực 
cơ sở 

- 

Thường 

xuyên 

Nghị định 

08/2022/NĐ-CP 

3 

Giám 

sát 
CTNH 

Khối lượng, 
công tác thu 

gom, tập kết và 
xử lý CTNH 

- 
Nghị định 

08/2022/NĐ-CP 

 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 

Dự toán kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm khoảng: 497.171.260 
đồng (căn cứ Hợp đồng Năm 2025, Công ty Môi trường – TKV đã kí hợp đồng  với Trung 

tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường về việc quan trắc môi trường định kỳ các trạm 
xử lý nước thải khu vực Quảng Ninh năm 2025). 

  



Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Cơ sở: Trạm xử lý nước thải cửa lò +38.I và cửa lò +40 mỏ 
than Khe Tam - Công ty than Dương Huy 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH 1TV Môi trường - TKV 78 

CHƯƠNG VII. CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

1. Cam kết của chủ cơ sở về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề xuất cấp giấy 
phép môi trường 

Chúng tôi cam kết về độ trung thực, chính xác, toàn vẹn của các số liệu thông tin 

trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường. Nếu có gì sai trái chúng tôi hoàn toàn chịu 

trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam. 

2. Cam kết của chủ cơ sở về việc xử lý chất thải đáp ứng quy chuẩn môi kỹ thuật về 

môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan 

Cam kết đảm bảo việc xử lý chất thải của Cơ sở đáp ứng các tiêu chuẩn và quy 
chuẩn môi trường Việt Nam trong quá trình hoạt động của Cơ sở, bao gồm: 

- Nước thải sau xử lý đảm bảo đạt cột A QCVN 40:2025/BTNMT - Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.  

- Tiếng ồn: đạt QCVN 26:2010/BTNMT và đạt QCVN 26:2025/BTNMT - 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (khu vực E) kể từ ngày 01/01/2027. 

- Độ rung: đạt QCVN 27:2010/BTNMT và đạt QCVN 27:2025/BTNMT - Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung (khu vực D) kể từ ngày 01/01/2027. 

- Chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại: thu gom, phân loại và xử 
lý đảm bảo tuân thủ quy định tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP và Thông tư 
02/2022/TT-BTNMT. 

Cam kết thực hiện tất cả các biện pháp, quy định chung về bảo vệ môi trường: 

- Thực hiện đầy đủ, đúng các nội dung trong giấy phép môi trường đã được 
phê duyệt. 

- Thực hiện các biện pháp thu gom, phân loại, lưu giữ, vận chuyển và xử lý 
chất thải nguy hại theo quy định của nhà nước. 

- Thực hiện nghiêm túc chương trình quan trắc, giám sát và đánh giá các thông 
số quy định về môi trường, để có biện pháp xử lý đảm bảo chất lượng môi trường. 

- Thực hiện lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hàng năm theo 
đúng quy định của pháp luật. 

- Đáp ứng các yêu cầu về cảnh quan, mỹ quan môi trường, bảo vệ sức khỏe 
cộng đồng và người lao động. 

- Cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam nếu vi phạm 
các Tiêu chuẩn, các QCVN, QCĐP và nếu để xảy ra sự cố gây ô nhiễm môi trường. 

- Cam kết triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố trong quá trình 
khai thác của Cơ sở. 
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